
50音NO.

語句

ご く

漢字 品詞 課 ベトナム語

生活会話

1505
ハンバーガー

生 3.買い物 ham bơ gơ

110
いくら

生 3.買い物 Bao nhiêu

230
（１００）えん

（１００）円 生 3.買い物 (100) yên

632
コーヒー

生 3.買い物 Cà phê

738
サンドイッチ

生 3.買い物 bánh mì mềm kẹp thịt

1621
（お）べんとう

（お）弁当 生 3.買い物 Cơm hộp

3
アイスクリーム

生 3.買い物 Kem

430
カレー

生 3.買い物 Cà ri

939
スパゲッティ

生 3.買い物 Mì Ý

1876
ラーメン

生 3.買い物 Mì ramen

734
サラダ

生 3.買い物 Xà lách trộn

196
うどん

生 3.買い物 Mì udon

1010
そば

生 3.買い物 Mì soba

1172
ていしょく

定食 生 3.買い物 Cơm phần (thực đơn gồm một loạt món ăn định sẵn)

625
こうちゃ

紅茶 生 3.買い物 Hồng trà

504
ぎゅうにゅう

牛乳 生 3.買い物 Sữa

1741
ミルク

生 3.買い物 Sữa

634
コーラ

生 3.買い物 Cola

817
ジュース

生 3.買い物 Nước ép trái cây

1723
みず

水 生 3.買い物 Nước

151
いま（、何時

な ん じ

ですか。）
今 生 4.時間 Bây giờ (là mấy giờ?)

1335
なん（時

じ

）
何 生 4.時間 Mấy (giờ)

742
（１）じ

（１）時 生 4.時間 (1) giờ

1596
（５）ふん

（５）分 生 4.時間 (5) phút

1490
（１じ）はん

（１時）半 生 4.時間 (1 giờ) rưỡi

400
（１）がつ

（１）月 生 4.時間 Tháng (1) 

1348
（１１）にち

（１１）日 生 4.時間 Ngày (11)

601
げつようび

月曜日 生 4.時間 Thứ hai

422
かようび

火曜日 生 4.時間 Thứ ba

896
すいようび

水曜日 生 4.時間 Thứ tư

1782
もくようび

木曜日 生 4.時間 Thứ năm

529
きんようび

金曜日 生 4.時間 Thứ sáu

1284
どようび

土曜日 生 4.時間 Thứ bảy

1350
にちようび

日曜日 生 4.時間 Chủ nhật

１課

509
きょうしつ

教室 1 本1 Lớp học



1935
わたし

私 1 本1 Tôi

1946
ワン・シューミン

特名 1 本1 Wang Shuming

874
シンガポール

特名 1 本1 Singapore

561
くる

来る 動３ 1 本1 Đến

1881
ラフル・チャダ

特名 1 本1 Rafuru Chada

173
インド

特名 1 本1 Ấn Độ

1888
りゅうがくせい

留学生 1 文1 Du học sinh

1480
はらきょうこ

原京子 特名 1 文1 Hara Kyoko

736
（原

はら

）さん
1 文1 Cô/ông (Hara)

1039
だいがくせい

大学生 1 文1 Sinh viên đại học

727
さとう　たけし

佐藤武 特名 1 文1 Sato Takeshi

340
かいしゃいん

会社員 1 文1 Nhân viên công ty

372
がくせいかいかん

学生会館 1 本2 Ký túc xá

1358
にほんごがっこう

日本語学校 1 本2 Trường Nhật ngữ, trường dạy tiếng Nhật

370
がくせい

学生 1 本2 Sinh viên

1599
ぶんかおんがくだいがく

文化音楽大学 特名 1 本2 Đại học Văn hóa - Âm nhạc

1864
よしだ　よしこ

吉田良子 特名 1 文2 Yoshida Yoshiko

86
アルン・アマラポーン

特名 1 文2 Aroon Amarapon

1823
やまだ

山田 特名 1 文3 Yamada

1035
だいがく

大学 1 文3 Đại học

983
せんせい

先生 1 文3 Thầy giáo/cô giáo

506
きょう

今日 1 文3 Hôm nay

1552
ひるごはん

昼ごはん 1 文3 Bữa ăn trưa

447
かんじ

漢字 1 文3 Hán tự

507
きょうかしょ

教科書 1 文3 Sách giáo khoa

820
じゅぎょう

授業 1 本3 Buổi học, giờ học

1882
リー・ミン

特名 1 本3 Lee Ming

1553
ひるやすみ

昼休み 1 本3 Giờ nghỉ trưa

1817
やすみ

休み 1 本3 Nghỉ ngơi

135
いつ

1 本3 Khi nào

527
ぎんこう

銀行 1 文4 Ngân hàng

1202
デパート

1 文4 Cửa hàng bách hóa, trung tâm thương mại

642
ごぜん

午前 1 文4 Sáng

1600
ぶんかさい

文化祭 1 文4 Lễ hội văn hóa

857
しょくどう

食堂 1 練a Nhà ăn, căn tin

1839
ゆうびんきょく

郵便局 1 練a Bưu điện

1263
としょかん

図書館 1 練a Thư viện

1099
たんじょうび

誕生日 1 文5 Sinh nhật

1320
なつやすみ

夏休み 1 文5 Kỳ nghỉ hè

1494
ばんごはん

晩ごはん 1 文6 Bữa ăn tối

1190
テスト

1 文6 Kỳ kiểm tra



２課

1409
のむ

飲む 動１ 2 動詞 Uống

1094
たべる

食べる 動２ 2 動詞 Ăn

1738
みる

見る 動２ 2 動詞 Xem

468
きく

聞く 動１ 2 動詞 Nghe

1868
よむ

読む 動１ 2 動詞 Đọc

367
かく

書く 動１ 2 動詞 Viết

897
すう

吸う 動１ 2 動詞 Hút

949
する

動３ 2 動詞 Làm

760
しごと

仕事 2 動詞 Công việc

761
しごと（を）する

仕事（を）する 動３ 2 動詞 Làm việc

1619
べんきょう

勉強 2 動詞 Việc học tập

1620
べんきょう（を）する

勉強（を）する 動３ 2 動詞 Học tập

1198
テニス

2 動詞 Tennis

1199
テニス（を）する

動３ 2 動詞 Chơi tennis

257
おきる

起きる 動２ 2 動詞 Thức dậy

1396
ねる

寝る 動２ 2 動詞 Ngủ

108
いく

行く 動１ 2 動詞 Đi

357
かえる

帰る 動１ 2 動詞 Đi về

403
がっこう

学校 2 文1 Trường học

639
ごご

午後 2 文1 Chiều

189
うち

2 文1 Nhà

1216
テレビ

2 文1 Ti vi

1322
なに

何 2 文1 Cái gì

922
（お）すし

2 文1 Sushi

319
おんがく

音楽 2 文1 Âm nhạc

1658
ほん

本 2 文1 Sách

1177
てがみ

手紙 2 文1 Bức thư

1909
レストラン

2 文1 Nhà hàng

1701
マリー・マルタン

特名 2 文1 Marie Martin

1090
たばこ

2 文2 Thuốc lá

714
（お）さけ

（お）酒 2 文2 Rượu

1254
どこ

2 文3 Ở đâu

339
かいしゃ

会社 2 文3 Công ty

1356
にほん

日本 特名 2 文3 Nhật Bản

1141
チン・コウリョウ

特名 2 文3 Chin Kouryo

21
あさ

朝 2 文5 Buổi sáng

678
(１１時半

じ は ん

）ごろ
2 文5 Khoảng (11 giờ rưỡi)

1872
よる

夜 2 文5 Buổi tối

889
しんぶん

新聞 2 文5 (Tờ) báo

132
いちにち

一日 2 練a Một ngày



1517
ビール

2 練b Bia

487
きのう

昨日 2 本2 Hôm qua

784
しぶや

渋谷 特名 2 本2 Shibuya

215
えいが

映画 2 本2 Phim

721
サッカー

2 練d Bóng đá

722
サッカー（を）する

2 練d Chơi bóng đá

３課

1149
つくえ

机 3
物の名前 Bàn (bàn học, bàn làm việc)

117
いす

3
物の名前 Ghế

1693
まど

窓 3
物の名前 Cửa sổ

1235
ドア

3
物の名前 Cửa ra vào

669
ごみばこ

ごみ箱 3
物の名前 Thùng rác

1657
ホワイトボード

3
物の名前 Bảng trắng

326
カーテン

3
物の名前 Rèm cửa

1399
ノート

3
物の名前 Cuốn vở

234
えんぴつ

3
物の名前 Bút chì

592
けしゴム

消しゴム 3
物の名前 Cục tẩy

797
シャーペン

3
物の名前 Bút chì bấm

796
シャープペンシル

3
物の名前 Bút chì bấm 

1638
ボールペン

3
物の名前 Bút bi

762
じしょ

辞書 3
物の名前 Từ điển

1253
とけい

時計 3
物の名前 Đồng hồ

1762
めがね

3
物の名前 Mắt kính

381
かさ

傘 3
物の名前 Dù, ô

414
かばん

3
物の名前 Cặp, túi xách

541
くつ

靴 3
物の名前 Giày

1458
パソコン

3
物の名前 Máy tính cá nhân

579
けいたい

携帯 3
物の名前 Di động, mang theo

580
けいたいでんわ

携帯電話 3
物の名前 Điện thoại di động

745
ＣＤ

3
物の名前 CD

746
ＣＤプレーヤー

3
物の名前 Máy nghe CD

1336
なん（ですか。）

何 3 練a (Đó là) cái gì?

675
これ

3 本1 Cái này

1096
だれ

誰 3 本1 Ai

1016
それ

3 本1 Cái đó

1390
ねこ

猫 3 文1 Con mèo

147
いぬ

犬 3 文1 Con chó

1357
にほんご

日本語 3 文1 Tiếng Nhật

218
えいご

英語 3 文1 Tiếng Anh

87
あれ

3 文3 Cái kia

４課



1554
ひろい

広い い形 4 い形 Rộng

974
せまい

狭い い形 4 い形 Chật hẹp

241
おおきい

大きい い形 4 い形 To lớn

1107
ちいさい

小さい い形 4 い形 Nhỏ bé

1306
ながい

長い い形 4 い形 Dài

1721
みじかい

短い い形 4 い形 Ngắn

1059
たかい

高い い形 4 い形 Đắt 

1815
やすい

安い い形 4 い形 Rẻ

41
あつい

暑い い形 4 い形 Nóng

730
さむい

寒い い形 4 い形 Lạnh

39
あたらしい

新しい い形 4 い形 Mới

1590
ふるい

古い い形 4 い形 Cũ

15
あかるい

明るい い形 4 い形 Sáng sủa

550
くらい

暗い い形 4 い形 Tối

204
うるさい

い形 4 い形 Ồn ào

480
きたない

汚い い形 4 い形 Dơ bẩn

435
かわいい

い形 4 い形 Dễ thương

12
あかい

赤い い形 4 い形 Đỏ

8
あおい

青い い形 4 い形 Xanh dương

567
くろい

黒い い形 4 い形 Đen

871
しろい

白い い形 4 い形 Trắng

461
きいろい

黄色い い形 4 い形 Vàng

765
しずか

静か な形 4 な形 Yên tĩnh

521
きれい

な形 4 な形 Đẹp, sạch

606
げんき

元気 な形 4 な形 Khỏe mạnh

1615
へや

部屋 4 本1 Căn phòng

653
こども

子供 4 文1 con cái, trẻ em

1629
ぼうし

帽子 4 文1 Nón, mũ

564
くるま

車 4 文1 Xe ô tô

1465
はな

花 4 文1 Bông hoa

616
こうがいがくしゅう

校外学習 4 本2 Học tập ngoại khóa

655
この

4 本2 ~ này, ở đằng này

1293
どれ

4 本2 Cái nào

1005
その

4 本2 ~ đó, ở đằng đó

52
あの

4 本2 ~ kia, ở đằng kia

213
え

絵 4 文5 Bức tranh

５課

924
すずきけんじ

鈴木健志 特名 5 本1 Suzuki Kenji

570
（健志

け ん じ

）くん
君 5 本1

(Kenji)-kun [hậu tố dùng để gọi thân mật ngư  ời bằng hoặc nhỏ tuổi hơn, thường dùng cho nam]

1907
れいぞうこ

冷蔵庫 5 本1 Tủ lạnh

1305
なか

中 5 本1 Trong, giữa



67
ある

動１ 5 本1 Có, ở [chỉ sự tồn tại của đồ vật]

1174
テーブル

5 本1 Bàn

174
うえ［位置

い ち

］
上 5 本1 Trên [vị trí]

383
（お）かし

（お）菓子 5 本1 Bánh kẹo

251
おかあさん

お母さん 5 本1 Mẹ [dùng để gọi mẹ của mình hoặc nói về mẹ của người khác]

1871
（お母

かあ

さん）より
5 本1 Từ (Mẹ) [dùng để nêu người gửi trong thư từ, lời nhắn]

768
した

下 5 位置 Dưới

1674
まえ[位置

い ち

]
前 5 位置 Trước [vị trí]

184
うしろ

後ろ 5 位置 Sau

1531
ひだり

左 5 位置 Trái

1716
みぎ

右 5 位置 Phải

1272
となり

隣 5 位置 Bên cạnh

900
スーパー

5 位置 Siêu thị

692
コンビニ

5 位置 Cửa hàng tiện lợi

1547
びょういん

病院 5 位置 Bệnh viện

220
えき

駅 5 位置 Ga

1011
（駅

えき

の）そば
5 位置 Bên cạnh (ga)

583
ケーキ

5 文1 Bánh kem

285
おとこのこ

男の子 5 文1 Bé trai

160
いる

動２ 5 文1 Có, ở [chỉ sự tồn tại của người, sinh vật]

1438
はこ

箱 5 文1 Hộp

732
（お）さら

（お）皿 5 文1 Dĩa

1565
フォーク

5 文1 Nĩa

1302
ナイフ

5 文1 Dao

615
こうえん

公園 5 文2 Công viên

880
しんじゅくえき

新宿駅 特名 5 文2 Ga Shinjuku

925
すずきしん

鈴木伸 特名 5 練a Suzuki Shin

1124
（伸

しん

）ちゃん
5 練a (Shin)-chan [hậu tố dùng để gọi thân mật với trẻ em]

1710
まんが

5 文3 Truyện tranh 

329
（２）かい

（２）階 5 本2 Tầng (2)

1167
（お）てあらい

（お）手洗い 5 本2 Nhà vệ sinh

1218
てんいん

店員 5 本2 Nhân viên cửa hàng

33
あそこ

5 本2 Chỗ kia, đằng kia

992
せんめんじょ

洗面所 5 本2 Bồn rửa mặt

286
おとこのひと

男の人 5 本2 Người đàn ông

638
ここ

5 本2 Ở đây

1232
でんわ

電話 5 文4 Điện thoại

482
きっさてん

喫茶店 5 練c Quán nước, quán trà

1653
ホテル

5 練c Khách sạn

1664
ほんや

本屋 5 練c Hiệu sách, nhà sách

1111
ちか

地下 5 練d Dưới đất, tầng hầm



593
けしょうひん

化粧品 5 練d Mỹ phẩm

539
くだもの

果物 5 練d Trái cây

902
スカート

5 練d Váy

６課

926
すずきさちこ

鈴木幸子 特名 6 本1 Suzuki Sachiko

1731
みなさん

6 本1 Mọi người [cách gọi trang trọng]

1742
みんな

6 本1 Mọi người

236
おいしい

い形 6 本1 Ngon

647
こちら［この人

ひと

]
6 本1 Vị này, người này [cách nói lịch sự, trang trọng của この人]

1283
ともだち

友達 6 本1 Bạn bè

1893
りょうり

料理 6 本1 Món ăn

1895
りょうり（を）する

料理（を）する 動３ 6 本1 Nấu ăn

61
あまり

6 本1 (Không) ~ nhiều lắm

1858
よく（飲

の

む）
6 本1 Thường hay (uống)

984
ぜんぜん

6 本1 Hoàn toàn...không

1252
ときどき

6 本1 Thỉnh thoảng

1929
ワイン

6 本1 Rượu vang

941
スポーツ

6 本1 Thể thao

942
スポーツ（を）する

動３ 6 本1 Chơi thể thao

142
いつも

6 文2 Luôn, thường

346
かいもの

買い物 6 文2 Việc mua sắm

347
かいもの（を）する

買い物（を）する 動３ 6 文2 Mua sắm

222
えきまえ

駅前 6 文2 Trước nhà ga

216
えいがかん

映画館 6 本2 Rạp chiếu phim

1298
どんな

6 本2 Thế nào

904
すき

好き な形 6 本2 Thích

673
コメディー

6 本2 Hài kịch

1656
ホラー

6 本2 Phim kinh dị

1933
わしょく

和食 6 文3 Món ăn Nhật

1042
だいすき

大好き な形 6 文3 Rất thích

553
クラシック（音楽

おんがく

）
6 文3 Cổ điển (âm nhạc) 

1923
ロック

6 文3 Nhạc rock

1319
なっとう

納豆 6 文3 Natto [đậu tương lên men]

518
きらい

嫌い な形 6 文3 Ghét

1231
てんぷら

6 練d Tempura [món tẩm bột chiên]

1451
バス

6 文5 Xe buýt

112
いけぶくろ

池袋 特名 6 文5 Ikebukuro

544
くに

国 6 文5 Nước, quốc gia

1583
ふゆやすみ

冬休み 6 文5 Kỳ nghỉ đông

1004
そと

外 6 文5 Bên ngoài

1373
ニュース

6 練e Tin tức



1286
ドラマ

6 練e Phim truyền hình

947
すもう

6 本3 Đấu vật Sumo

1529
びじゅつかん

美術館 6 文7 Bảo tàng mỹ thuật

368
（絵

え

を）かく
動１ 6 文7 Vẽ (tranh)

７課

703
さいふ

財布 7 本1 Ví tiền

288
（財布

さ い ふ

を）おとす
落とす 動１ 7 本1 Đánh rơi (ví tiền)

333
かいかん

会館 7 本1 Hội quán, trung tâm

628
こうばん

交番 7 本1 Đồn cảnh sát

578
けいさつかん

警察官 7 本1 Cảnh sát

1930
わかる

動１ 7 本1 Hiểu

1008
そのとき

その時 7 本1 Khi đó

483
きって

切手 7 本1 Con tem

349
かう

買う 動１ 7 本1 Mua

1017
それから[順序

じゅんじょ

]
7 本1 Sau đó [thứ tự]

706
さがす

捜す 動１ 7 本1 Tìm kiếm

1205
でも

7 本1 Nhưng

290
おととい

7 文1 Ngày kia, hai ngày trước

30
あした

明日 7 文1 Ngày mai

24
あさって

7 文1 Ngày mốt

1550
ひる

昼 7 文1 Buổi trưa

1835
ゆうがた

夕方 7 文1 Chiều tối

1840
ゆうべ

7 文1 Tối hôm qua

590
けさ

今朝 7 文1 Sáng nay

694
こんや

今夜 7 文1 Đêm nay

691
こんばん

今晩 7 文1 Tối nay

981
せんしゅう

先週 7 文1 Tuần trước

686
こんしゅう

今週 7 文1 Tuần này

1878
らいしゅう

来週 7 文1 Tuần sau

977
せんげつ

先月 7 文1 Tháng trước

684
こんげつ

今月 7 文1 Tháng này

1877
らいげつ

来月 7 文1 Tháng sau

517
きょねん

去年 7 文1 Năm ngoái

651
ことし

今年 7 文1 Năm nay

1880
らいねん

来年 7 文1 Năm sau

1168
Tシャツ

7 文1 Áo thun ngắn tay

1481
はらじゅく

原宿 特名 7 文1 Harajuku

1029
タイ

特名 7 文1 Thái Lan

879
しんじゅく

新宿 特名 7 文1 Shinjuku

996
そうじ

7 練a Việc quét dọn

997
そうじ（を）する

動３ 7 練a Quét dọn



1491
パン

7 練b Bánh mì

985
せんたく

洗濯 7 文2 Việc giặt giũ

987
せんたく（を）する

洗濯（を）する 動３ 7 文2 Giặt giũ

845
じょうず

上手 な形 7 文3 Giỏi

63
あめ

雨 7 文3 Mưa

1173
ディズニーランド

特名 7 文3 Disneyland

187
うた

歌 7 練c Bài hát

1811
やさい

野菜 7 練c Rau cải

551
（７千

せん

円

えん

）ぐらい
7 文2 Khoảng (7000 yên)

495
キャッシュカード

7 文2 Thẻ ngân hàng, thẻ rút tiền

413
（お）かね

（お）金 7 文2 Tiền

1639
ほか

7 文2 Khác

1071
だけ

7 文2 Chỉ

795
じゃ

7 文2 Vậy 

48
あなた

7 文2 Anh/chị/bạn [ngôi thứ hai số ít]

812
じゅうしょ

住所 7 文2 Địa chỉ

1325
なまえ

名前 7 文2 Tên

1234
でんわばんごう

電話番号 7 文2 Số điện thoại

46
あと

後 7 文2 Sau đó

1920
れんらくする

連絡する 動３ 7 文2 Liên lạc

1725
みせ

店 7 文4 Cửa hàng, quán ăn

1934
わすれる

忘れる 動２ 7 文4 Quên

221
えきいん

駅員 7 文4 Nhân viên nhà ga

1607
ぶんかびょういん

文化病院 特名 7 文4 Bệnh viện Bunka

1702
まるい

丸い い形 7 練e Tròn

751
しかくい

四角い い形 7 練e Vuông

822
しゅくだい

宿題 7 文5 Bài tập về nhà

712
さくぶん

作文 7 文5 Bài văn

104
いえ

家 7 文5 Nhà

1041
だいじょうぶ

な形 7 本3 Ổn, không sao

427
かりる

借りる 動２ 7 本3 Mượn

386
かす

貸す 動１ 7 本3 Cho mượn

352
かえす

返す 動１ 7 文6 Trả lại

489
キム・ヨンス

特名 7 文6 Kim Young-soo

８課

1374
ニュースキャスター

8 本1 Phát thanh viên tin tức

654
こどものひ

子供の日 特名 8 本1 Ngày Thiếu nhi

635
ゴールデンウィーク

8 本1 Tuần Lễ Vàng

318
おわる

終わる 動１ 8 本1 Kết thúc, hết

1805
やく（５万人

まんにん

）
約 8 本1 Khoảng (50.000 người)

1381
（５まん）にん

（５万）人 8 本1 (50.000) người



1540
ひと

人 8 本1 Người

473
きこくする

帰国する 動３ 8 本1 Về nước

1329
なりたくうこう

成田空港 特名 8 本1 Sân bay Narita

144
いとう[人名

じんめい

]
伊藤 特名 8 本1 Itou [tên người]

474
きしゃ

記者 8 本1 Phóng viên

1628
ほうこくする

報告する 動３ 8 本1 Báo cáo

324
おんなのひと

女の人 8 本1 Người phụ nữ

157
いらっしゃる[行

い

く]
動１ 8 本1 Đi [kính ngữ của 行く]

1489
ハワイ

特名 8 本1 Hawai

1349
（１１）にちかん

（１１）日間 8 本1 (11) ngày

809
（１）しゅうかん

（１）週間 8 本1 (1) tuần 

1898
りょこう

旅行 8 本1 Du lịch

1236
どう（でしたか。）

8 本1 Đã như thế nào?

921
すこし

少し 8 本1 Một chút

1143
つかれる

疲れる 動２ 8 本1 Mệt mỏi

1085
たのしい

楽しい い形 8 本1 Vui vẻ

1219
てんき

天気 8 本1 Thời tiết

1670
まいにち

毎日 8 本1 Mỗi ngày

1271
とても

8 本1 Rất

100
いい

い形 8 本1 Tốt, được

1140
ちょっと

8 本1 Một chút

136
いつごろ

8 本1 Khoảng khi nào

1869
よやく

予約 8 本1 Sự đặt trước

1870
よやくする

予約する 動３ 8 本1 Đặt trước

377
（３）かげつ

（３）か月 8 本1 (3) tháng

1675
（３か月

げつ

）まえ
前 8 本1 Trước (3 tháng)

1052
たいへん

大変 な形 8 本1 Vất vả

1274
どのぐらい（ハワイにいる）

8 本1 (Ở Hawai) khoảng bao lâu

1501
はんとし

半年 8 本1 Nửa năm

755
（３）じかん

（３）時間 8 本1 (3) giờ đồng hồ

1237
とうきょう

東京 特名 8 本1 Tokyo

1418
パーティー

8 文3 Buổi tiệc

1341
にぎやか

な形 8 文3 Nhộn nhịp

1824
やまのうえこうえん

山の上公園 特名 8 文3 Công viên Yamanoue

309
お（すし）やさん

お（すし）屋さん 8 練a Tiệm sushi [cách nói trang trọng, lịch sự của すし屋]

923
すしや

すし屋 8 練a Tiệm sushi

881
しんせつ

親切 な形 8 練a Tử tế, thân thiện

200
うみ

海 8 練a Biển

1101
ダンス

8 練a Nhảy

1453
バスケットボール

8 練a Bóng rổ

1454
バスケットボール（を）する

動３ 8 練a Chơi bóng rổ



1426
パイナップル

8 文5 Quả thơm, khóm

882
しんせん

新鮮 な形 8 文5 Tươi

1355
にっこう

日光 特名 8 文5 Nikko

1250
とおい

遠い い形 8 文5 Xa

1256
ところ

所 8 文5 Nơi

1766
メニュー

8 練b Thực đơn

912
すくない

少ない い形 8 練b Ít

55
アパート

8 練b Căn hộ chung cư

1112
ちかい

近い い形 8 練b Gần

1751
むずかしい

難しい 8 練b Khó

991
ぜんぶ

全部 8 練b Toàn bộ

1364
にほんりょうり

日本料理 8 文6 Món ăn Nhật

717
さしみ

8 文6 Sashimi [món cá sống]

1676
まえ[以前

いぜん

]
前 8 文6 Trước [tương tự như 以前]

152
いま[最近

さいきん

]
今 8 文6 Hiện nay [tương tự 最近]

1821
やま

山 8 文6 Núi

1361
にほんしゅ

日本酒 8 練c Rượu Nhật

1093
たべもの

食べ物 8 本2 Thức ăn

708
さかな

魚 8 本2 Cá

1342
にく

肉 8 本2 Thịt

1069
たくさん

8 本2 Nhiều

1736
（お）みやげ

8 本2 Quà lưu niệm

1139
チョコレート

8 本2 Sôcôla

1581
ふべん

不便 な形 8 文7 Bất tiện

1622
べんり

便利 な形 8 文7 Tiện lợi

225
えのしま

江ノ島 特名 8 文7 Đảo Enoshima

1427
ハイビスカス

8 文8 Hoa dâm bụt

1129
ちゅうごく

中国 特名 8 文8 Trung Quốc

806
シャンハイ

上海 特名 8 文8 Thượng Hải

1610
ペキン

北京 特名 8 文8 Bắc Kinh

515
きょうむ

教務 8 文8 Giáo vụ

９課

1559
ファッション

9 本1 Thời trang

693
コンピューター

9 本1 Máy vi tính

676
これから

9 本1 Từ bây giờ 

969
せつめい

説明 9 本1 Sự giải thích

1859
よく（聞

き

いてください。）

9 本1 (Hãy nghe) kỹ

373
がくせいしょう

学生証 9 本1 Thẻ sinh viên

1787
もっていく

持って行く 動１ 9 本1 Mang đi

1018
それから[追加

つ いか

]
9 本1 Sau đó [bổ sung]

630
こえ

声 9 本1 Giọng nói



1467
はなす

話す 動１ 9 本1 Nói chuyện

1408
のみもの

飲み物 9 本1 Thức uống

162
（かばんに）いれる

入れる 動２ 9 本1 Bỏ vào (cặp)

1786
もつ

持つ 動１ 9 文1 Mang

1867
よぶ

呼ぶ 動１ 9 文1 Gọi

781
しぬ

死ぬ 動１ 9 文1 Chết

735
さわぐ

騒ぐ 動１ 9 文1 Làm ồn

1777
もういちど

もう一度 9 文2 Một lần nữa

103
いう

言う 動１ 9 文2 Nói

1195
てつだう

手伝う 動１ 9 練a Giúp đỡ

726
さとう

砂糖 9 練a Đường

1287
（砂糖

さ と う

を）とる
取る 動１ 9 練a Lấy (đường)

799
しゃしん

写真 9 練a Tấm ảnh

1288
（写真

しゃしん

を）とる
撮る 動１ 9 練a Chụp (ảnh)

262
おくれる

遅れる 動２ 9 文3 Trễ, muộn

310
およぐ

泳ぐ 動１ 9 文3 Bơi

1251
（テストの）とき

時 9 練b Khi (kiểm tra)

1142
つかう

使う 動１ 9 練b Sử dụng

805
シャワー

9 文4 Tắm vòi hoa sen

19
あける

開ける 動２ 9 文4 Mở

956
すわる

座る 動１ 9 文4 Ngồi

724
ざっし

雑誌 9 練c Tạp chí

1626
ほうかご

放課後 9 練c Sau giờ học

1264
としょかんいん

図書館員 9 本2 Nhân viên thư viện, thủ thư

707
さがす

探す 動１ 9 本2 Tìm kiếm

391
（探

さが

し）かた
（探し）方 9 本2 Cách (tìm kiếm)

971
せつめいする

説明する 動３ 9 本2 Giải thích

1680
まず

9 本2 Đầu tiên

163
（名前

な ま え

を）いれる
入れる 動２ 9 本2 Điền (tên) 

270
おす

押す 動１ 9 本2 Ấn

1660
ほんだな

本棚 9 本2 Kệ sách

299
おねがいする

お願いする 動３ 9 本2 Xin, nhờ

268
おしえる

教える 動２ 9 文5 Dạy

664
コピーき

コピー機 9 練d Máy photocopy

1150
つくる

作る 動１ 9 練d Làm, nấu ăn

91
あんしょうばんごう

暗証番号 9 文6 Mã số mật khẩu

525
きんがく

金額 9 練e Số tiền

1588
プリント

9 練e In

258
おく

置く 動１ 9 練e Đặt, để

1575
ふた

9 練e Nắp

950
（ふたを）する

動３ 9 練e Đậy (nắp)



1649
ボタン（を押

お

す）
9 練e Ấn (nút)

988
せんたくもの

洗濯物 9 練e Quần áo giặt 

978
せんざい

洗剤 9 練e Bột giặt

1594
（お）ふろ

（お）風呂 9 練ｆ Bồn tắm

1429
（お風呂

ふ ろ

に）はいる
入る 動１ 9 練ｆ Vào (bồn tắm)

1502
ハンドバッグ

9 練g Túi xách tay

138
いっしょに

9 練h Cùng nhau

1119
ちず

地図 9 練h Bản đồ

351
カウンター

9 本3 Quầy bán vé

1323
なにか

何か 9 本3 Cái gì đó

493
きもの

着物 9 本3 Kimono

476
きそく

規則 9 文8 Quy định

353
かえってくる

帰って来る 動３ 9 文8 Trở lại, quay về

1797
もんげん

門限 9 文8 Giờ đóng cửa

1255
どこか

9 文9 Ở đâu đó

306
おもしろい

い形 9 練j Thú vị

1862
よこはま

横浜 特名 9 練j Yokohama

585
ゲーム

9 練j Trò chơi

586
ゲーム（を）する

動３ 9 練j Chơi trò chơi

１０課

1238
とうきょうえき

東京駅 特名 10 本1 Ga Tokyo

1866
よてい

予定 10 本1 Dự định

38
あたみ

熱海 特名 10 本1 Atami

875
しんかんせん

新幹線 10 本1 Tàu cao tốc

645
こだま（６６３）ごう

こだま（６６３）号 特名 10 本1 Kodama (số 663)

1207
（東京駅

とうきょうえき

を）でる
出る 動２ 10 本1 Ra khỏi (ga Tokyo)

1148
つく

着く 動１ 10 本1 Đến nơi

312
おりる

降りる 動２ 10 本1 Xuống (xe, tàu)

1412
のる

乗る 動１ 10 本1 Lên (tàu)

794
しもだ

下田 特名 10 本1 Shimoda

1266
とちゅう

途中 10 本1 Nửa đường, giữa chặng

145
いとう[地名

ち め い

]
伊東 特名 10 本1 Itou [địa danh]

500
きゅうけいする

休憩する 動３ 10 本1 Nghỉ ngơi, nghỉ giải lao

362
（時間

じ か ん

が）かかる
動１ 10 本1 Mất (thời gian)

780
しながわ

品川 特名 10 文1 Shinagawa

1825
やまのてせん

山手線 特名 10 文1 Tuyến Yamanote

1225
でんしゃ

電車 10 文1 Xe điện

83
あるく

歩く 動１ 10 文1 Đi bộ, bước

1411
のりかえる

乗り換える 動２ 10 文1 Đổi (tàu)

274
おだいば

お台場 特名 10 文1 Odaiba

1248
どうやって

10 文1 Làm thế nào, bằng cách nào



888
しんばし

新橋 特名 10 文1 Shimbashi

1851
ゆりかもめ

特名 10 文1 Yurikamome

1048
だいば

台場 特名 10 文1 Daiba

1115
ちかてつ

地下鉄 10 練a Tàu điện ngầm

779
じてんしゃ

自転車 10 練a Xe đạp

1249
とうよこせん

東横線 特名 10 練b Tuyến Toyoko

22
あさくさ

浅草 特名 10 練b Asakusa

1126
ちゅうおうせん

中央線 特名 10 練b Tuyến Chuo

450
かんだ

神田 特名 10 練b Kanda

528
ぎんざせん

銀座線 特名 10 練b Tuyến Ginza

582
けいようせん

京葉線 特名 10 練b Tuyến Keiyo

1671
まいはま

舞浜 特名 10 練b Maihama

1227
てんじょういん

添乗員 10 本2

Hướng dẫn viên [nhân viên của công ty du lịch đi cùng trong
chuyến du lịch đoàn, v.v… để quản lý lịch trình]

1781
もうすぐ

10 本2 Sắp 

830
しゅっぱつする

出発する 動３ 10 本2 Xuất phát

733
サラ

特名 10 本2 Sara

1556
ひろた

広田 特名 10 本2 Hirota

1476
はやし

林 特名 10 本2 Hayashi

1827
やまもと

山本 特名 10 本2 Yamamoto

1233
でんわ（を）する

電話（を）する 動３ 10 本2 Gọi điện thoại

1425
ばいてん

売店 10 本2 Quầy bán hàng

1860
よこ

横 10 本2 Ngang

490
きむら

木村 特名 10 本2 Kimura

1308
ながい

長井 特名 10 本2 Nagai

121
いそぐ

急ぐ 動１ 10 本2 Vội vàng

860
じょせい

女性 10 本2 Nữ

1102
だんせい

男性 10 本2 Nam

1837
ゆうしょく

夕食 10 本2 Bữa tối

1023
それまで

10 本2 Cho đến lúc đó

1847
ゆっくりする

動３ 10 本2 Thong thả

1435
パク

特名 10 文2 Paik

1083
たなか

田中 特名 10 練c Tanaka

1346
にしむら

西村 特名 10 練c Nishimura

1667
まいあさ

毎朝 10 文3 Mỗi sáng

188
うたう

歌う 動１ 10 文3 Hát

916
スケジュールひょう

スケジュール表 10 文3 Bảng lịch trình

494
きゃく

客 10 文3 Khách

１１課

412
カナダ

特名 11 本1 Canada

1297
トロント

特名 11 本1 Toronto



946
（横浜

よこはま

に）すむ
住む 動１ 11 本1 Sống (ở Yokohama)

619
こうこう

高校 11 本1 Trường trung học phổ thông, trường cấp 3

1003
そつぎょうする

卒業する 動３ 11 本1 Tốt nghiệp

439
（ファッション）かんけい

関係 11 本1 Liên quan đến (thời trang)

1159
つとめる

勤める 動２ 11 本1 Làm việc

1829
やめる

辞める 動２ 11 本1 Nghỉ việc

785
じぶん

自分 11 本1 Bản thân/chính mình

1188
デザインする

動３ 11 本1 Thiết kế

1857
ようふく

洋服 11 本1 Âu phục

167
いろいろ

な形 11 本1 Nhiều

1186
デザイナー

11 本1 Nhà thiết kế

1567
ふく

服 11 本1 Quần áo

1560
ファッションショー

11 本1 Buổi biểu diễn thời trang

514
きょうみ

興味 11 本1 Hứng thú

68
（興味

きょうみ

が）ある
動１ 11 本1 Có (hứng thú)

390
かぞく

家族 11 ことば Gia đình

1014
そぼ

祖母 11 ことば Bà [dùng để nói về bà mình]

1012
そふ

祖父 11 ことば Ông [dùng để nói về ông mình]

1891
りょうしん

両親 11 ことば Cha mẹ

1471
はは

母 11 ことば Mẹ [dùng để nói về mẹ mình]

1120
ちち

父 11 ことば Bố [dùng để nói về bố mình]

512
きょうだい

兄弟 11 ことば Anh em

155
いもうと

妹 11 ことば Em gái [dùng để nói về em gái mình]

283
おとうと

弟 11 ことば Em trai [dùng để nói về em trai mình]

51
あね

姉 11 ことば Chị gái [dùng để nói về chị mình]

49
あに

兄 11 ことば Anh trai [dùng để nói về anh mình]

1511
（一

いち

）ばんめ
（一）番目 11 ことば Thứ (nhất)

134
いちばん（下

した

）
11 ことば (Nhỏ) nhất

769
した（の弟

おとうと

）
下 11 ことば (Em trai) nhỏ hơn

175
うえ（の姉

あね

）
上 11 ことば (Chị gái) lớn hơn

300
おばあさん

11 ことば Bà [dùng để gọi bà mình, hoặc để nói về bà người khác]

266
おじいさん

11 ことば Ông [dùng để gọi ông mình, hoặc để nói về ông người khác]

282
おとうさん

お父さん 11 ことば Bố [dùng để gọi bố mình, hoặc để nói về bố người khác]

297
おねえさん

お姉さん 11 ことば Chị gái [dùng để gọi chị mình, hoặc để nói về chị người khác]

296
おにいさん

お兄さん 11 ことば Anh trai [dùng để gọi anh mình, hoặc để nói về anh người khác]

164
（私

わたし

を）いれる
入れる 動２ 11 ことば Thêm (tôi) vào, tính cả (tôi) nữa

158
いらっしゃる[いる]

動１ 11 ことば Ở [kính ngữ của いる]

1543
ひとり

一人 11 ことば Một mình

573
けいえいする

経営する 動３ 11 文1 Điều hành

1625
ぼうえきがいしゃ

貿易会社 11 文1 Công ty thương mại

598
けっこんする

結婚する 動３ 11 文1 Kết hôn, cưới



107
イギリス

特名 11 文1 Anh Quốc

1887
りゅうがくする

留学する 動３ 11 文1 Du học

576
けいざいがく

経済学 11 文1 Kinh tế học

84
アルバイト

11 文1 Việc làm thêm

85
アルバイト（を）する

動３ 11 文1 Làm thêm

1128
ちゅうがっこう

中学校 11 文1 Trường trung học cơ sở, trường cấp 2

508
きょうし

教師 11 文1 Giáo viên

64
アメリカ

特名 11 練a Mỹ, Hoa Kỳ

246
オーストラリア

特名 11 練a Úc

823
しゅくだい（を）する

宿題（を）する 動３ 11 文2 Làm bài tập về nhà

34
あそぶ

遊ぶ 動１ 11 文3 Chơi

1515
ピアノ

11 文4 Piano

685
コンサート

11 文4 Buổi hòa nhạc

597
けっこんしき

結婚式 11 文4 Lễ kết hôn, lễ cưới

740
さんぽ

散歩 11 文4 Tản bộ, đi dạo

1651
ほっかいどう

北海道 特名 11 文4 Hokkaido

244
おおさか

大阪 特名 11 文4 Osaka

819
しゅうまつ

週末 11 文5 Cuối tuần

424
カラオケ

11 文5 Karaoke

546
（８）くみ

（８）組 11 本2 Tổ (8)

1577
ふたり

二人 11 本2 Hai người

1586
フランス

特名 11 本2 Pháp 

620
こうこうせい

高校生 11 本2 Học sinh trung học phổ thông, học sinh cấp 3

1187
デザイン

11 本3 Mẫu thiết kế

1030
(見

み

）たい
い形 11 本3 Muốn (xem)

851
しょうらい

将来 11 本3 Tương lai

1330
（デザイナーに）なる

動１ 11 本3 Trở thành (nhà thiết kế)

1775
もう

11 本3 Đã, rồi

491
きめる

決める 動２ 11 本3 Quyết định

1683
まだ

11 本3 Chưa, vẫn

1462
はっきり

11 本3 Rõ ràng

994
せんもんがっこう

専門学校 11 本3 Trường dạy nghề

1430
（専門

せんもん

学校

がっこう

に）はいる
入る 動１ 11 本3 Vào (trường chuyên môn)

998
そうだんする

相談する 動３ 11 本3 Trao đổi, thảo luận

1776
もう（少

すこ

し）
11 本3 Thêm (một chút)

866
しらべる

調べる 動２ 11 本3 Tra, tìm hiểu

813
しゅうしょくする

就職する 動３ 11 文6 Làm việc

47
アナウンサー

11 文6 Phát thanh viên

1073
（宿題

しゅくだい

を）だす
出す 動１ 11 文7 Nộp bài tập về nhà

１２課

1584
フライパン

12 本1 Chảo



502
ぎゅうどん

牛丼 12 本1 Món gyudon [cơm thịt bò]

961
せいと

生徒 12 本1 Học sinh

1200
では

12 本1 Vậy thì

1095
たまねぎ

12 本1 Củ hành tây

519
きる

切る 動１ 12 本1 Cắt, thái

1275
どのぐらい（大

おお

きい）
12 本1 (Lớn) khoảng bao nhiêu

242
おおきさ

大きさ 12 本1 Độ lớn

1510
はんぶん

半分 12 本1 Một nửa

185
うすい

薄い い形 12 本1 Mỏng

503
ぎゅうにく

牛肉 12 本1 Thịt bò

1146
つぎに

次に 12 本1 Tiếp theo

1136
ちょうみりょう

調味料 12 本1 Gia vị

1512
ひ

火 12 本1 Lửa

1153
（火

ひ

を）つける
動２ 12 本1 Bật (lửa)

1164
つよさ

強さ 12 本1 Độ mạnh, độ lớn

1133
ちゅうび

中火 12 本1 Lửa vừa

1379
にる

煮る 動２ 12 本1 Nấu, luộc

775
しつもん

質問 12 本1 Câu hỏi

69
（質問

しつもん

が）ある
動１ 12 本1 Có (câu hỏi, thắc mắc)

705
ざいりょう

材料 12 本1 Nguyên liệu

1597
（３人

にん

）ぶん
（３人）分 12 本1 Phần ăn (cho 3 người)

186
うすぎり

薄切り 12 本1 Thái mỏng

559
(１０）グラム

（１０）ｇ 12 本1 (10) g

1388
ねぎ

12 本1 Hành

843
(砂糖

さ と う

）しょうしょう
少々 12 本1 Một chút (đường)

663
ごはん

12 本1 Cơm

1421
（２）はい

（２）杯 12 本1 (2) chén

245
おおさじ

大さじ 12 本1 Muỗng canh

850
しょうゆ

12 本1 Nước tương

1281
（火

ひ

を）とめる
止める 動２ 12 本1 Tắt (lửa)

1400
（上

うえ

に）のせる
動２ 12 本1 Để (lên trên)

789
ジム

特名 12 文1 Jim

1362
にほんじん

日本人 12 文1 Người Nhật

1443
はし

12 文1 Đũa

808
じゆう

自由 な形 12 文2 Tự do

1474
はやい

早い い形 12 文2 Sớm

272
おそい

遅い い形 12 文2 Muộn, trễ

986
せんたくき

洗濯機 12 文2 Máy giặt

811
しゅうごうする

集合する 動３ 12 練a Tập trung, tập hợp

1486
パレード

12 練a Cuộc diễu hành

1448
はじめる

始める 動２ 12 本2 Bắt đầu



1832
やわらかい

柔らかい い形 12 本2 Mềm 

452
かんたん

簡単 な形 12 本2 Đơn giản

1307
（時間

じ か ん

が）ながい
長い い形 12 本2 (Thời gian) dài

393
かたい

固い い形 12 本2 Cứng 

1125
ちゅういする

注意する 動３ 12 本2 Chú ý

35
あたたかい

温かい い形 12 本2 Ấm 

1178
できあがり

12 本2 Hoàn tất

1179
（牛丼

ぎゅうどん

が）できる
動２ 12 本2 Có thể (nấu món gyudon)

1897
りょかん

旅館 12 文4 Nhà nghỉ kiểu Nhật

464
きおん

気温 12 文4 Nhiệt độ

1060
（気温

き お ん

が）たかい
高い い形 12 文4 (Nhiệt độ) cao

460
き

木 12 練c Cây

1080
たてもの

建物 12 練c Tòa nhà

433
かわ

川 12 練c Sông

60
あまい

甘い い形 12 文5 Ngọt

659
このへん

この辺 12 文5 Khu vực này, quanh đây

713
さくら

桜 12 文5 Hoa anh đào

1483
はる

春 12 文5 Mùa xuân

711
さく

咲く 動１ 12 文5 Nở

１３課

1244
とうとだいがく

東都大学 特名 13 本1 Đại học Toto

410
かとう

加藤 特名 13 本1 Kato

1078
（私

わたし

）たち
13 本1 Chúng (tôi) (hậu tố dùng để chỉ số nhiều)

171
インタビュー

13 本1 Buổi phỏng vấn

172
インタビュー（を）する

動３ 13 本1 Thực hiện phỏng vấn

776
しつもんする

質問する 動３ 13 本1 Hỏi, đặt câu hỏi

958
せいかつ

生活 13 本1 Cuộc sống

1180
（友達

ともだち

が）できる
動２ 13 本1 Kết bạn

376
（経済

けいざい

）がくぶ
学部 13 本1 Khoa (Kinh tế)

577
けいざいがくぶ

経済学部 13 本1 Khoa Kinh tế

1883
りがくぶ

理学部 13 本1 Khoa Tự nhiên

1243
どうして

13 本1 Tại sao

1914
レポート

13 本1 Bài báo cáo

1036
だいがくいん

大学院 13 文1 Cao học

1273
どの

13 文1 Nào

1904
リン

特名 13 文1 Lin

1123
（お）ちゃ

（お）茶 13 練a Trà

1659
ほんだ

本田 特名 13 練a Honda

1579
ぶっか

物価 13 文3 Vật giá

249
おおや

大家 13 文3 Chủ nhà

1334
なれる

慣れる 動２ 13 文3 Quen với



247
おおぜい

13 文3 Nhiều người

120
いそがしい

忙しい い形 13 文3 Bận rộn

70
（結婚式

けっこんしき

が）ある
動１ 13 練b Có (lễ kết hôn, lễ cưới)

905
スキー

13 練b Trượt tuyết

907
スキー（を）する

動３ 13 練b Chơi trượt tuyết

1311
ながの

長野 特名 13 練b Nagano

1440
はこね

箱根 特名 13 練b Hakone

1484
はるやすみ

春休み 13 練b Kỳ nghỉ xuân

1636
ホームステイ

13 練c Đến chơi và sinh sống tại nhà người bản sứ

1545
ひま

暇 な形 13 本2 Rảnh rỗi

864
ショッピング

13 本2 Mua sắm

1259
ところで

13 本2 Nhân tiện

766
しせつ

施設 13 本2 Cơ sở vật chất

305
おもう

思う 動１ 13 本2 Suy nghĩ

1013
ソフトクリーム

13 本2 Kem tươi

728
さびしい

寂しい い形 13 文5 Buồn, cô đơn

1798
もんだい（がある）

問題 13 文5 (Có) vấn đề

71
（問題

もんだい

が）ある
動１ 13 文5 Có (vấn đề)

743
じ

字 13 文5 Chữ

469
（友達

ともだち

に）きく
聞く 動１ 13 文5 Hỏi (bạn bè)

50
アニメ

13 練d Phim hoạt hình Nhật Bản 

1217
テレビばんぐみ

テレビ番組 13 練d Chương trình ti vi

1351
（生活

せいかつ

）について
13 本3 Về (cuộc sống)

1464
はっぴょうする

発表する 動３ 13 本3 Phát biểu

558
グラフ

13 本3 Biểu đồ

1886
りゆう

理由 13 本3 Lý do

696
サークル

13 本3 Câu lạc bộ, đội nhóm

1169
DVD

13 本3 DVD

293
おどろく

驚く 動１ 13 本3 Kinh ngạc

１４課

548
くもり

14 本1 Trời nhiều mây

1000
そして

14 本1 Và

498
きゅうけいじかん

休憩時間 14 本1 Thời gian nghỉ 

1722
（時間

じ か ん

が）みじかい
短い い形 14 本1 (Thời gian) ngắn

810
しゅうごうじかん

集合時間 14 本1 Thời gian tập trung

911
すぐ

14 本1 Ngay, liền

321
おんせん

温泉 14 本1 Suối nước nóng

42
あつい

熱い い形 14 本1 Nóng 

492
きもち

気持ち 14 本1 Cảm giác

101
（気持

き も

ちが）いい
い形 14 本1 (Cảm giác) thoải mái, dễ chịu

252
おかず

14 本1 Thức ăn kèm với cơm, đồ ăn



330
かい

貝 14 本1 Sò, ốc

1343
（食

た

べ）にくい
14 本1 Khó (ăn)

858
しょくぶつえん

植物園 14 本1 Vườn bách thảo

1405
のど

14 文2 Cổ họng

122
いたい

痛い い形 14 文2 Đau

1548
びょうき

病気 14 文2 Bệnh

1728
みち

道 14 文2 Con đường

1562
プール

14 文2 Bể bơi

793
しめる

閉める 動２ 14 練a Đóng lại

535
クーラー

14 練a Máy lạnh

1154
（クーラーを）つける

動２ 14 練a Bật (máy lạnh)

1220
でんき

電気 14 練a Điện

37
あたま

頭 14 練b Đầu

72
（宿題

しゅくだい

が）ある
動１ 14 練b Có (bài tập về nhà)

938
スニーカー

14 文3 Giày thể thao

1816
（歩

ある

き）やすい
い形 14 文3 Dễ  (đi)

993
せんもん

専門 14 文3 Chuyên môn

652
ことば

言葉 14 文3 Từ ngữ

1485
はれ

晴れ 14 本2 Trời nắng

933
（朝

あさ

から）ずっと
14 本2 Suốt (từ sáng) 

23
あさごはん

朝ごはん 14 本2 Bữa ăn sáng

1765
めずらしい

珍しい い形 14 本2 Hiếm có

917
スケッチ

14 本2 Bức phác thảo

918
スケッチ（を）する

動３ 14 本2 Phác thảo

168
いろいろ（質問

しつもん

する）
14 本2 (Hỏi) nhiều 

354
かえり

帰り 14 本2 Sự trở về

1662
ほんとうに

本当に 14 本2 Thật sự

741
さんぽ（を）する

散歩（を）する 動３ 14 文4 Đi tản bộ, đi dạo

1513
ひ

日 14 練c Mặt trời, ngày

１５課

1580
ふどうさんや

不動産屋 15 本1 Văn phòng bất động sản

1310
なかの

中野 特名 15 本1 Nakano

883
しんなかの

新中野 特名 15 本1 Shin-Nakano

4
あいだ[場所

ば し ょ

］
間 15 本1 Ở giữa [nơi chốn]

1267
どちら

15 本1 Cái nào

1623
（どちらの）ほう

15 本1 (Cái nào) ~ hơn

1044
だいたい

15 本1 Nhìn chung, đại khái

295
おなじ

同じ 15 本1 Giống

934
ずっと（にぎやか）

15 本1 (Nhộn nhịp) suốt

479
きたぐち

北口 15 本1 Cửa Bắc

849
しょうてんがい

商店街 15 本1 Phố buôn bán



1819
やちん

家賃 15 本1 Tiền thuê nhà

501
きゅうしゅう

九州 特名 15 文1 Kyushu

876
じんこう

人口 15 文1 Dân số

240
おおい

多い い形 15 文1 Nhiều

1899
りょこうがいしゃ

旅行会社 15 文1 Công ty du lịch

798
しゃいん

社員 15 文1 Nhân viên công ty

1608
ぶんかホテル

文化ホテル 特名 15 文1 Khách sạn Bunka

1246
とうとホテル

東都ホテル 特名 15 文1 Khách sạn Toto

106
いかが［どう]

15 文1 Thế nào [cách nói lịch sự, trang trọng hơn của どう]

1097
たろう

太郎 特名 15 文2 Taro

1640
ぼく

僕 15 文2 Tôi [cách xưng hô của nam]

602
けん

健 特名 15 文2 Ken

957
せ

背 15 文2 Lưng

1061
（背

せ

が）たかい
高い い形 15 文2 (Thân hình) cao

128
イタリア

特名 15 文2 Nước Ý

1804
やきゅう

野球 15 文2 Bóng chày

1382
にんき

人気 15 文2 Ưa chuộng

73
（人気

に ん き

が）ある
動１ 15 文2 Có (danh tiếng), được yêu thích

1261
としうえ

年上 15 文2 Lớn tuổi hơn

697
（２）さい

（２）歳 15 文2 (2) tuổi

1572
ふじスーパー

特名 15 練a Siêu thị Fuji

1601
ぶんかスーパー

文化スーパー 特名 15 練a Siêu thị Bunka

1605
ぶんかデンキ

文化デンキ 特名 15 文3 Điện máy Bunka

1245
とうとデンキ

東都デンキ 特名 15 文3 Điện máy Toto

1727
みたか

三鷹 特名 15 本2 Mitaka

1733
みなみぐち

南口 15 本2 Cửa Nam

74
（バスが）ある

動１ 15 本2 Có (xe buýt)

1022
それに

15 本2 Hơn nữa

1455
バスてい

バス停 15 本2 Trạm xe buýt

909
（遠

とお

）すぎる
動２ 15 本2 Quá (xa)

836
（６）じょう

（６）畳 15 本3 (6) tấm chiếu [1 tấm = 910mm×1820mm]

1856
ようしつ

洋室 15 本3 Phòng kiểu Tây

1047
ダイニングキッチン

15 本3 Phòng ăn liền bếp

1316
なごや

名古屋 特名 15 文5 Nagoya

555
クラス

15 文5 Lớp học

133
いちねん

一年 15 文5 Một năm

892
すいえい

水泳 15 文5 Bơi lội

131
いちご

15 文5 Dâu

1046
だいどころ

台所 15 本4 Nhà bếp

1730
みっつ

15 本4 3 cái

1726
みせる

見せる 動２ 15 本4 Cho xem



754
じかん（がある）

時間 15 本4 (Có) thời gian

75
（時間

じ か ん

が）ある
動１ 15 本4 Có (thời gian)

1479
パラオ

特名 15 文6 Palau

1704
マレーシア

特名 15 文7 Malaysia

1732
みなみ

南 15 文7 Hướng Nam

1262
としした

年下 15 文7 Nhỏ tuổi hơn

1260
とし

都市 15 文8 Thành phố

420
カメラ

15 文8 Máy ảnh

428
かるい

軽い い形 15 文8 Nhẹ

1557
びわこ

琵琶湖 特名 15 文8 Hồ Biwa

1724
みずうみ

湖 15 文8 Hồ

1519
ひがしアジア

東アジア 特名 15 練c Đông Á

443
かんこく

韓国 特名 15 練c Hàn Quốc

1056
たいわん

台湾 特名 15 練c Đài Loan

831
しゅと

首都 15 練c Thủ đô

477
きた

北 15 練c Hướng Bắc

1344
にし

西 15 練c Hướng Tây

1518
ひがし

東 15 練c Hướng Đông

１６課

1313
なかむらげかびょういん

中村外科病院 特名 16 本1 Bệnh viện Ngoại khoa Nakamura

1446
はじめて（です。）

初めて 16 本1 (Là) lần đầu 

445
かんごし

看護師 16 本1 Y tá, điều dưỡng viên

1642
ほけんしょう

保険証 16 本1 Thẻ bảo hiểm

1001
そちら［そこ］

16 本1 Ở đó [cách nói lịch sự hơn của そこ]

1685
まちあいしつ

待合室 16 本1 Phòng chờ

1689
まつ

待つ 動１ 16 本1 Chờ 

114
いし

医師 16 本1 Bác sĩ

342
かいだん

階段 16 本1 Cầu thang

277
おちる

落ちる 動２ 16 本1 Ngã, té

1524
ひざ

16 本1 Đầu gối

193
（ひざを）うつ

打つ 動１ 16 本1 Đánh/gõ vào (đầu gối)

1104
だんだん

16 本1 Dần dần

1546
ひやす

冷やす 動１ 16 本1 Làm lạnh

1487
はれる

動２ 16 本1 Sưng lên

1917
レントゲン

16 本1 X-quang

1289
（レントゲンを）とる

撮る 動１ 16 本1 Chụp (X-quang)

536
くすり

薬 16 文1 Thuốc 

1410
（薬

くすり

を）のむ
飲む 動１ 16 文1 Uống (thuốc)

470
きく

効く 動１ 16 文1 Có tác dụng (thuốc)

1818
やすむ

休む 動１ 16 文1 Nghỉ ngơi, nghỉ

294
おなか

16 文1 Bụng



891
しんろ

進路 16 文1 Hướng đi tương lai

631
コート

16 練a Áo khoác

1415
バーゲン

16 練a Đợt khuyến mãi, giảm giá

417
かみ

髪 16 練a Tóc

1301
ないか

内科 16 練b Khoa nội

448
かんじゃ

患者 16 練b Bệnh nhân

1392
ねつ

熱 16 練b Sốt

76
（熱

ねつ

が）ある
動１ 16 練b Bị (sốt)

965
せき

16 練b Ho

1208
（せきが）でる

出る 動２ 16 練b Bị ho

731
さむけ

寒気 16 練b Ớn lạnh

951
（寒気

さ む け

が）する
動３ 16 練b Cảm thấy, bị (ớn lạnh)

1469
はなみず

鼻水 16 練b Nước mũi

1209
（鼻水

はなみず

が）でる
出る 動２ 16 練b Chảy (nước mũi)

1939
（気持

き も

ちが）わるい
悪い い形 16 練b (Cảm giác) xấu, khó chịu

1589
ふる

降る 動１ 16 文2 Mưa, đổ mưa

1516
ヒーター

16 文2 Lò sưởi

589
げか

外科 16 練c Khoa ngoại

1809
やけど

16 練c Phỏng

1810
やけど（を）する

動３ 16 練c Bị phỏng

1849
ゆび

指 16 練c Ngón tay

1155
（薬

くすり

を）つける
動２ 16 練c Thoa (thuốc)

679
ころぶ

転ぶ 動１ 16 練c Vấp ngã

1918
レントゲンしゃしん

レントゲン写真 16 本2 Hình chụp X-quang

1654
ほね

骨 16 本2 Xương

115
いじょう

異状 16 本2 Khác thường

77
（異状

いじょう

が）ある
動１ 16 本2 Có (khác thường)

774
しっぷやく

しっぷ薬 16 本2 Thuốc dán

1074
（薬

くすり

を）だす
出す 動１ 16 本2 Cho (thuốc)

1482
はりかえる

動２ 16 本2 Dán lại

127
いたみどめ

痛みどめ 16 本2 Giảm đau

1304
なおる

治る 動１ 16 本2 Lành bệnh, khỏi bệnh

1437
はげしい

激しい い形 16 本2 Mạnh, cường độ cao

211
うんどう

運動 16 本2 Sự vận động

212
うんどう（を）する

運動（を）する 動３ 16 本2 Vận động

56
あびる

浴びる 動２ 16 本2 Tắm

689
こんど

今度 16 文3 Lần này

1331
（病気

びょうき

に）なる
動１ 16 文3 Bị (bệnh)

1299
（食

た

べ物

もの

が）ない
い形 16 文3 Không có (thức ăn)

886
しんぱい

心配 な形 16 文3 Lo lắng

1447
はじめて（作

つく

る）
初めて 16 文3 Lần đầu (làm)



1661
ほんとう

本当 16 文3 Thật sự

837
しょうか

消化 16 文4 Tiêu hóa

1940
（消化

しょうか

が）わるい
悪い い形 16 文4 (Tiêu hóa) kém

1792
もの

物 16 文4 Đồ, thứ, món

1161
つめたい

冷たい い形 16 文4 Lạnh, nguội lạnh

1452
バスガイド

16 文4 Hướng dẫn viên trên xe buýt

471
きけん

危険 な形 16 文4 Nguy hiểm

1079
たつ

立つ 動１ 16 文4 Đứng 

1166
て

手 16 文4 Tay

358
かお

顔 16 文4 Mặt

1075
（手

て

や顔

かお

を）だす
出す 動１ 16 文4 Đưa (tay, mặt) ra

668
ごみ

16 文4 Rác

937
すてる

捨てる 動２ 16 文4 Vứt bỏ

782
しばふ

芝生 16 文4 Bãi cỏ

1444
はじまる

始まる 動１ 16 文5 Bắt đầu

179
うけつけ

受付 16 本3 Quầy tiếp tân

865
しょほうせん

処方箋 16 本3 Đơn thuốc, toa thuốc

1820
やっきょく

薬局 16 本3 Hiệu thuốc

999
そこ

16 本3 Ở đó

418
かみ

紙 16 本3 Giấy

1794
もらう

動１ 16 本3 Nhận

877
しんさつけん

診察券 16 本3 Thẻ khám bệnh

657
このつぎ

この次 16 本3 Kế tiếp

1788
もってくる

持って来る 動３ 16 本3 Mang đến, mang theo

161
いる

要る 動１ 16 本3 Cần

596
けっこう

な形 16 本3 Đủ, được

1806
やくざいし

薬剤師 16 本3 Dược sĩ

854
しょくご

食後 16 本3 Sau bữa ăn

832
しゅみ

趣味 16 文6 Sở thích

660
このまえ

この前 16 文6 Lần trước, vừa rồi

1413
は

歯 16 文7 Răng

1714
みがく

動１ 16 文7 Đánh

１７課

1508
はんばいスタッフ

販売スタッフ 17 本1 Nhân viên bán hàng

1645
ぼしゅう

募集 17 本1 Cần tuyển

219
えがお

笑顔 17 本1 Khuôn mặt tươi cười

936
すてき

な形 17 本1 Đẹp, đáng mến

392
かた[人

ひと

]
方 17 本1 Vị, người [cách nói lịch sự của 人]

440
かんげい

歓迎 17 本1 Hoan nghênh

228
えらぶ

選ぶ 動１ 17 本1 Lựa chọn

756
じきゅう

時給 17 本1 Lương trả theo giờ



1854
ようがしシフォン

洋菓子シフォン 特名 17 本1 Bánh ngọt Chiffon

1130
ちゅうごくご

中国語 17 本1 Tiếng Trung Quốc

348
かいわ

会話 17 本1 Đàm thoại

510
（会話

かいわ

）きょうしつ
教室 17 本1 Phòng học (đàm thoại)

29
アシスタント

17 本1 Trợ lý

818
しゅう（１）にち

週（１）日 17 本1 (1) ngày/tuần

116
（週

しゅう

１日

にち

）いじょう
以上 17 本1 Ít nhất (1 ngày mỗi tuần)

1131
ちゅうごくじん

中国人 17 本1 Người Trung Quốc

1338
ニイハオがくいん

ニイハオ学院 特名 17 本1 Học viện Nihao

1563
プールかんしいん

プール監視員 17 本1 Nhân viên cứu hộ hồ bơi

568
クロール

17 本1 Bơi sải

1759
（１）メートル

（１）ｍ 17 本1 (1) m

1240
とうきょうカッパプール

東京カッパプール
特名 17 本1 Hồ bơi Tokyo Kappa

790
じむ

事務 17 本1 Công việc hành chính

1375
にゅうりょく

入力 17 本1 Việc nhập dữ liệu

1376
にゅうりょく（を）する

入力（を）する 動３ 17 本1 Nhập dữ liệu

1602
ぶんかデータサービス

文化データサービス
特名 17 本1 Dịch vụ dữ liệu Bunka

1537
ひっこしさぎょうスタッフ

引っ越し作業スタッフ
17 本1 Nhân viên chuyển nhà

208
うんてん

運転 17 本1 Việc lái xe

209
うんてん（を）する

運転（を）する 動３ 17 本1 Lái xe

1353
にっきゅう

日給 17 本1 Lương trả theo ngày

1457
はせがわひっこしサービス

長谷川引っ越しサービス

特名 17 本1 Dịch vụ chuyển nhà Hasegawa

232
えんそうしゃ

演奏者 17 本1 Nhạc công, nghệ sĩ biểu diễn

1521
ひく

弾く 動１ 17 本1 Chơi (đàn)

1460

はたらく

働く 動１ 17 本1 Làm việc

322
おんだいせい

音大生 17 本1 Sinh viên trường đại học âm nhạc

253
おかのうえホテル

丘の上ホテル 特名 17 本1 Khách sạn Okanoue

302
おぼえる

覚える 動２ 17 文1 Nhớ, thuộc

688
コンタクトレンズ

17 文1 Kính sát tròng

952
（コンタクトレンズを）する

動３ 17 文1 Đeo (kính sát tròng)

478
ギター

17 練a Đàn ghi ta

1423
バイク

17 練a Xe máy

1417
（５）パーセント

（５）％ 17 文2 (5) phần trăm

1637
ホームステイ（を）する

動３ 17 文2 Ở nhà người bản xứ

516
きょうむか

教務課 17 文2 Ban giáo vụ

1778
もうしこむ

申し込む 動１ 17 文2 Đăng ký

1800
もんだいしゅう

問題集 17 文2 Tập câu hỏi, tập đề

600
けっせきする

欠席する 動３ 17 文2 Vắng mặt

332
かいがい

海外 17 文2 Nước ngoài

621
こうこく

広告 17 本2 Quảng cáo

1303
ないよう

内容 17 本2 Nội dung



1789
もっと

17 本2 Hơn nữa

569
くわしい

詳しい い形 17 本2 Chi tiết, cụ thể

869
しる

知る 動１ 17 本2 Biết

1926
ロビー

17 本2 Phòng chính, sảng chính

777
しつれい

失礼 な形 17 本2 Vô phép, bất lịch sự

320
おんがくだいがく

音楽大学 17 本2 Đại học âm nhạc

231
えんそう

演奏 17 本2 Biểu diễn

1609
へいじつ

平日 17 本2 Ngày thường

1771
めんせつ

面接 17 本2 Buổi phỏng vấn

1774
めんせつ（を）する

面接（を）する 動３ 17 本2 Phỏng vấn

1066
たかはし

高橋 特名 17 本2 Takahashi

1780
もうす[言

い

う]
申す 動１ 17 本2 Nói [khiêm ngữ của 言う]

778
しつれいする

失礼する 動３ 17 本2 Xin lỗi

331
（１）かい

（１）回 17 文3 (1) lần

1326
ならう

習う 動１ 17 文3 Học

1108
ちいさい（時

とき

）
小さい い形 17 文3 (Thời, lúc) thơ ấu, còn nhỏ

1844
ゆき

雪 17 文3 Tuyết

513
きょうと

京都 特名 17 練b Kyoto

197
うま

馬 17 練b Ngựa

1445
はじめ

初め 17 練c Lần đầu

680
こわい

い形 17 練c Đáng sợ

1889
りょう

量 17 文4 Khối lượng

1365
にもつ

荷物 17 文4 Hành lý

1181
（テストが）できる

動２ 17 文4 Làm được (bài kiểm tra)

1276
（１週間

しゅうかん

に）どのぐらい

17 本3 Khoảng bao nhiêu (1 tuần)

98
あんないする

案内する 動３ 17 本3 Hướng dẫn

499
きゅうけいしつ

休憩室 17 本3 Phòng giải lao

481
きつえんしつ

喫煙室 17 本3 Phòng hút thuốc

720
（３）さつ

（３）冊 17 文5 (3) cuốn

1760
メール

17 練d Thư điện tử

1761
メール（を）する

動３ 17 練d Gửi thư điện tử

1397
（１）ねん

（１）年 17 練d (1) năm

1285
ドライブ

17 練d Lái xe

1459
パソコンきょうしつ

パソコン教室 17 文6 Phòng học vi tính

1247
どうぶつ

動物 17 文6 Động vật

350
かう

飼う 動１ 17 文6 Nuôi

484
きっぷ

切符 17 文6 Vé

545
くばる

配る 動１ 17 文6 Phát

254
おきなわ

沖縄 特名 17 文6 Okinawa

１８課

31
あす

明日 18 本1 Ngày mai



453
かんとう

関東 特名 18 本1 Kanto

1122
（関東

かんとう

）ちほう
地方 特名 18 本1 Vùng (Kanto) 

411
かながわ

神奈川 特名 18 本1 Kanagawa

702
さいたま

埼玉 特名 18 本1 Saitama

571
ぐんま

群馬 特名 18 本1 Gunma

1265
とちぎ

栃木 特名 18 本1 Tochigi

148
いばらき

茨城 特名 18 本1 Ibaraki

1121
ちば

千葉 特名 18 本1 Chiba

1402
のち

18 本1 Sau đó, sau khi

1223
てんきよほう

天気予報 18 本1 Dự báo thời tiết

1378
（天気

て ん き

予報

よ ほ う

）によると
18 本1 Theo (dự báo thời tiết)

1092
たぶん

18 本1 Có thể

739
ざんねん

残念 な形 18 本1 Đáng tiếc

1682
また

18 本1 Lại nữa

719
さそう

誘う 動１ 18 本1 Mời, rủ

1744
むかえ

迎え 18 本1 Việc tiếp đón

1745
むかえにいく

迎えに行く 動１ 18 本1 Đi đón

1086
たのしみ

楽しみ 18 本1 Niềm vui

1087
たのしみにする

楽しみにする 動３ 18 本1 Mong đợi

1855
ようじ

用事 18 文1 Việc, công chuyện

78
（用事

よ う じ

が）ある
動１ 18 文1 Có (việc, công chuyện)

1116
チケット

18 文2 Vé

1666
（２）まい

（２）枚 18 文2 (2) tờ

260
（荷物

に も つ

を）おくる
送る 動１ 18 文2 Gửi (hành lý)

1269
どっかい

読解 18 文2 Đọc hiểu

1803
やきにく

焼肉 18 文3 Thịt nướng

1910
レストランがい

レストラン街 18 文3 Khu phố nhà hàng

1431
（店

みせ

に）はいる
入る 動１ 18 文3 Vào (cửa hàng, quán ăn)

670
こむ

込む 動１ 18 文3 Đông đúc

129
イタリアりょうり

イタリア料理 18 文3 Món ăn Ý

44
あつまる

集まる 動１ 18 文3 Tập trung

6
あう

会う 動１ 18 練a Gặp gỡ

1468
はなびたいかい

花火大会 18 練a Lễ hội pháo hoa

1937
わりびきけん

割り引き券 18 練a Phiếu giảm giá

1604
ぶんかデパート

文化デパート 特名 18 練a Cửa hàng bách hóa Bunka

1416
バーゲン（を）する

動３ 18 練a Giảm giá, khuyến mãi

1470
はねだくうこう

羽田空港 特名 18 文4 Sân bay Haneda

384
かじ

火事 18 文4 Hỏa hoạn

79
（火事

か じ

が）ある
動１ 18 文4 Có (hỏa hoạn)

118
いず

伊豆 特名 18 文4 Izu

1466
はなし

話 18 文4 Câu chuyện, cuộc nói chuyện



1201
（サラさんの話

はなし

）では
18 文4 Theo (như Sara nói)

1045
だいとうりょう

大統領 18 練b Tổng thống

385
かしゅ

歌手 18 練b Ca sĩ

1796
もりはるこ

森春子 特名 18 練b Mori Haruko

1114
ちかく

近く 18 練b Ở gần

626
こうつうじこ

交通事故 18 練b Tai nạn giao thông

1428
はいゆう

俳優 18 文5 Diễn viên

1210
（俳優

はいゆう

が）でる
出る 動２ 18 文5 (Diễn viên) xuất hiện

94
あんぜん

安全 な形 18 文5 An toàn

599
けっせき

欠席 18 文6 Sự vắng mặt

1713
みか

美花 特名 18 文6 Mika

1592
プレゼント

18 文6 Món quà

633
コーヒーカップ

18 文6 Tách cà phê

113
いざかや

居酒屋 18 練c Quán rượu

990
せんぱい

先輩 18 練c Người đi trước, tiền bối, đàn anh/chị

1520
ひがしぐち

東口 18
チャレンジ Cửa Đông

1157
つごう

都合 18
チャレンジ Hoàn cảnh, điều kiện

1941
（都合

つ ご う

が）わるい
悪い い形 18

チャレンジ (Hoàn cảnh, điều kiện) không thuận tiện



50音NO.

語句
漢字 品詞 課

１９課

648
こちら[これ]

19 本1 Đây [cách nói lịch sự, trang trọng của これ]

770
しちゃくなさる[試着

しちゃく

する]

試着なさる 動１ 19 本1 Mặc thử [kính ngữ của 試着する ]

1434
（ズボンを）はく

動１ 19 本1 Mặc (quần)

5
あいだ[時間

じ か ん

］
間 19 本1 Trong lúc [thời gian]

256
おきゃくさま

お客様 19 本1 Quý khách [cách gọi trang trọng của 客]

953
（これに）する

動３ 19 本1 Lấy, chọn (cái này)

190
うち（の子供

こ ど も

）
19 本1 (Con) của tôi

747
ジーパン

19 文1 Quần jeans

111
いけばな

生け花 19 文1 Nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản

1830
やる

動１ 19 文1 Làm

146
いなりずし

19 文1 Inarizushi (Cơm quấn đậu hủ chiên)

1677
まえがみ

前髪 19 文2 Tóc mái

989
（５）センチ

（５）ｃｍ 19 文2 (5) cm

214
エアコン

19 文2 Máy điều hòa không khí

1873
（エアコンが）よわい

弱い い形 19 文2 (Máy điều hòa không khí) nhỏ, yếu

364
かぎ（をなくす）

19 文3 (Mất) chìa khóa

1315
なくす

動１ 19 文3 Mất

1938
わる

割る 動１ 19 文3 Làm vỡ

588
けが

19 文3 Vết thương

954
（けがを）する

動３ 19 文3 Bị (thương)

1170
ていきけん

定期券 19 練b Vé định kỳ, vé tháng

1861
よごす

汚す 動１ 19 練b Làm bẩn

1394
ねぼうする

動３ 19 練b Ngủ quên

607
けんきゅうしつ

研究室 19 文4 Phòng nghiên cứu

1203
てぶくろ

手袋 19 練c Bao tay

1514
ピアス

19 練c Hoa tai, bông tai

1729
みつかる

見つかる 動１ 19 本2 Tìm thấy

1631
ほうそうする

放送する 動３ 19 本2 Phát thanh

263
おこさん

お子さん 19 本2 Đứa con [dùng để chỉ con của người khác]

520
きる

着る 動２ 19 本2 Mặc (quần áo)

683
こん

紺 19 本2 Xanh sẫm

1496
はんズボン

半ズボン 19 本2 Quần short

415
かぶる

動１ 19 本2 Đội (nón)

844
しょうしょう（待

ま

つ）
少々 19 本2 (Chờ) một chút

284
おとこ

男 19 本2 Trai, nam

1668
まいご

迷子 19 本2 Trẻ đi lạc

1332
（迷子

ま い ご

に）なる
動１ 19 本2 (Trẻ con) đi lạc

1715
みかける

見かける 動２ 19 本2 Bắt gặp, trông thấy

1793
もより

最寄り 19 本2 Gần nhất



203
うりば

売場 19 本2 Quầy hàng

156
イヤリング

19 ことば Hoa tai

1393
ネックレス

19 ことば Vòng cổ, dây chuyền

1585
ブラウス

19 ことば Áo kiểu

1617
ベルト

19 ことば Thắt lưng, dây nịt

1850
ゆびわ

指輪 19 ことば Nhẫn

802
シャツ

19 ことば Áo sơ mi

1389
ネクタイ

19 ことば Cà vạt

899
スーツ

19 ことば Áo vét

378
（めがねを）かける

動２ 19 ことば Đeo mắt kính

207
うわぎ

上着 19 ことば Áo khoác

962
セーター

19 ことば Áo len

1947
ワンピース

19 ことば Đầm liền

748
ジーンズ

19 ことば Jeans

943
ズボン

19 ことば Quần

1499
パンツ

19 ことば Quần đùi lót 

543
くつした

靴下 19 ことば Vớ

955
（イヤリングを）する

動３ 19 ことば Đeo (hoa tai)

687
コンタクト

19 ことば Kính sát tròng

95
アンナ

特名 19 練e Anna

1852
ヨウ

特名 19 練e You (tên người)

1574
ふじんふくうりば

婦人服売場 19 本3 Quầy bán quần áo phụ nữ

1630
ぼうしうりば

帽子売場 19 本3 Quầy bán nón

1591
ふるや

古谷 特名 19 本3 Furuya

32
あずかる

預かる 動１ 19 本3 Giữ, trông

1747
むかえにくる

迎えに来る 動３ 19 本3 Đến đón

1746
むかえにいらっしゃる[迎

むか

えに行

い

く]

迎えにいらっしゃる
動１ 19 本3 Đi đón [kính ngữ của 迎えに行く]

1690
まっすぐ

19 本3 Đi thẳng

224
エスカレーター

19 本3 Thang cuốn

1679
まがる

曲がる 動１ 19 本3 Rẽ

1532
ひだりがわ

左側 19 本3 Phía bên trái

1717
みぎがわ

右側 19 文6 Phía bên phải

1145
つきあたり

突き当たり 19 文6 Phía cuối

18
アクセサリー

19 練ｆ Đồ trang sức

1911
レストランすみれ

特名 19 練g Nhà hàng Sumire

２０課

572
けいえいがく

経営学 20 本1 Quản trị kinh doanh

1162
つもり

20 本1 Dự định

973
ぜひ

20 本1 Nhất định

181
うける

受ける 動２ 20 本1 Dự thi, tham dự

757
しけん

試験 20 本1 Kỳ thi



1363
にほんりゅうがくしけん

日本留学試験 特名 20 本1 Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU)

827
じゅけんべんきょう

受験勉強 20 本1 Học thi

929
（勉強

べんきょう

が）すすむ
進む 動１ 20 本1 Tiếp tục (việc học)

763
じしん

自信 20 本1 Tự tin

80
（自信

じ し ん

が）ある
動１ 20 本1 Có (tự tin)

1915
れんしゅう

練習 20 本1 Sự luyện tập

1916
れんしゅう（を）する

練習（を）する 動３ 20 本1 Luyện tập

458
がんばる

動１ 20 本1 Cố gắng

872
しんがくする

進学する 動３ 20 文1 Học tiếp lên

1530
びじゅつだいがく

美術大学 20 文2 Đại học mỹ thuật

1528
びじゅつ

美術 20 練b Mỹ thuật

825
じゅけんする

受験する 動３ 20 練b Tham gia kỳ thi, dự thi

26
あさひだいがく

朝日大学 特名 20 練b Đại học Asahi

374
がくせいりょう

学生寮 20 練b Ký túc xá sinh viên

291
おどり

踊り 20 練b Điệu nhảy, điệu múa

292
おどる

踊る 動１ 20 練b Nhảy, múa

441
かんこう

観光 20 本2 Du lịch

1699
まよう

迷う 動１ 20 本2 Phân vân, lưỡng lự

1570
ふじかんこうせんもんがっこう

ふじ観光専門学校
特名 20 本2 Trường chuyên nghiệp Du lịch Fuji 

248
オープンキャンパス

20 本2 Buổi tham quan giới thiệu trường

1646
ぼしゅうようこう

募集要項 20 本2 Hướng dẫn tuyển sinh

1795
もらってくる

もらって来る 動３ 20 本2 Nhận, lấy về

873
しんがくせつめいかい

進学説明会 20 本2 Buổi giải thích học tiếp lên

1138
ちょくせつ

直接 20 本2 Trực tiếp

1137
ちょきんする

貯金する 動３ 20 文3 Để dành tiền

1812
やさいジュース

野菜ジュース 20 文3 Nước ép rau củ

609
けんこう

健康 20 文3 Sức khỏe

1076
（学生証

がくせいしょう

を）だす
出す 動１ 20 文4 Đưa, xuất trình (thẻ sinh viên)

1196
てつづき

手続き 20 文4 Thủ tục

1197
てつづき（を）する

手続き（を）する 動３ 20 文4 Làm thủ tục

1696
まにあう

間に合う 動１ 20 文4 Kịp 

1070
タクシー

20 文4 Taxi

1697
マフラー

20 練c Khăn quàng cổ

62
あむ

編む 動１ 20 練c Đan, móc

908
すきやき

すき焼き 20 練c Sukiyaki (lẩu thịt bò nước tương )

194
（メールを）うつ

打つ 動１ 20 練c Đánh máy thư điện tử

884
しんにゅうしゃいん

新入社員 20 文5 Nhân viên mới 

627
こうはい

後輩 20 文5 Người vào sau, hậu bối, đàn em

1495
パンジー

特名 20 文6 Hoa păng-sê

1551
ビル

20 文6 Tòa nhà

1280
トムヤムクン

20 文6 món súp tôm chua Thái



1054
タイりょうり

タイ料理 20 文6 Món ăn Thái

423
からい

辛い い形 20 文6 Cay

935
すっぱい

い形 20 文6 Chua

901
スープ

20 文6 Súp

1913
レッドバード

特名 20 文6 Red Bird

1500
バンド

20 文6 Ban nhạc, nhóm nhạc

1110
チェンマイ

特名 20 練d Chiang Mai

1925
ロニー

特名 20 練d Ronnie

803
しゃぶしゃぶ

20 練d Shabushabu (lẩu thịt bò nhúng)

1921
ローマのきゅうじつ

ローマの休日 特名 20 練d Kỳ nghỉ hè ở Roma (tên phim)

526
ぎんがてい

銀河亭 特名 20 練d Gingatei (tên nhà hàng)

58
あぶらえ

油絵 20 本3 Tranh sơn dầu

867
しりつだいがく

私立大学 20 本3 Đại học dân lập

614
（３）こう

（３）校 20 本3 (3) trường

824
じゅけん

受験 20 本3 Sự tham gia kỳ thi, dự thi

772
じつぎしけん

実技試験 20 本3 Thi thực hành

1192
デッサン

20 本3 Vẽ

421
かよう

通う 動１ 20 本3 Đi (học, làm)

1533
ひっきしけん

筆記試験 20 本3 Thi viết

1799
（試験

し け ん

の）もんだい
問題 20 本3 Câu hỏi (bài thi)

1211
（問題

もんだい

が）でる
出る 動２ 20 本3 (Vấn đề) xuất hiện

336
がいこく

外国 20 文7 Nước ngoài

1456
パスポート

20 文7 Hộ chiếu

1367
にゅうがくがんしょ

入学願書 20 文7 Đơn xin nhập học

792
しめきり

締切り 20 文7 Hạn nộp, hạn chót

744
しあい

試合 20 文7 Trận đấu

1038
たいがくする

退学する 動３ 20 文7 Thôi học

855
しょくじ

食事 20 練e Bữa ăn

1371
にゅうし

入試 20 文8 Kỳ thi nhập học

1241
とうきょうスカイツリー

東京スカイツリー
特名 20 文8 Tháp Tokyo Sky Tree

1091
タヒチ

特名 20 文8 Tahiti

1525
ビザ

20 文8 Visa, thị thực

1539
ひつよう

必要 な形 20 文8 Cần thiết

1890
りょう

寮 20 文8 Ký túc xá

828
しゅっせきする

出席する 動３ 20 練ｆ Tham dự, có mặt

1843
ゆかた

20 練ｆ Yukata [kimono mùa hè]

２１課

1
あいさつ

21 本1 Sự chào hỏi

1647
ホストファミリー

21 本1 Gia đình nhận nuôi

2
あいさつ（を）する

動３ 21 本1 Chào hỏi

229
エリク

特名 21 本1 Eric



976
（お）せわになる

（お）世話になる 動１ 21 本1 Chăm sóc, giúp đỡ

605
げんかん

玄関 21 本1 Sảnh

1386
ぬぐ

脱ぐ 動１ 21 本1 Cởi

948
スリッパ

21 本1 Dép đi trong nhà

14
（うちに）あがる

上がる 動１ 21 本1 Đi vào (trong nhà)

1024
そろえる

動２ 21 本1 Sắp xếp gọn

1932
わしつ

和室 21 本1 Phòng kiểu Nhật

1193
てつだい

手伝い 21 本1 Sự giúp đỡ

1194
てつだい（を）する

手伝い（を）する 動３ 21 本1 Giúp đỡ

967
せっきょくてき

積極的 な形 21 本1 Một cách tích cực

1753
むり（に食

た

べる）
無理 な形 21 本1 Cố ép, gắng gượng (ăn)

1833
（お）ゆ

（お）湯 21 本1 Nước nóng

66
あらう

洗う 動１ 21 本1 Rửa

1212
（お風呂

ふ ろ

を）でる
出る 動２ 21 本1 Ra khỏi (phòng tắm)

1568
ふく

動１ 21 本1 Lau

304
おもいで

思い出 21 本1 Hồi ức, kỷ niệm

1182
（思

おも

い出

で

が）できる
動２ 21 本1 Có được (kỷ niệm)

315
おれい

お礼 21 本1 Lời cảm ơn

1333
（夏休

なつやす

みに）なる
動１ 21 文1 Đến (kỳ nghỉ hè)

709
（アルバイト）さき

先 21 文1 Nơi (làm thêm) 

1229
てんちょう

店長 21 文1 Cửa hàng trưởng

863
しょっきだな

食器棚 21 文1 Kệ chén

335
かいぎしつ

会議室 21 練a Phòng họp, phòng hội nghị

398
かたづける

片付ける 動２ 21 練a Sắp xếp, dọn dẹp

665
コピーする

動３ 21 練a Photocopy, sao chép

1652
ホッチキス

21 練a Kim bấm

1282
（ホッチキスで）とめる

動２ 21 練a Kẹp lại, giữ lại (bằng kim bấm)

861
しょっき

食器 21 練a Vật dụng ăn uống, chén bát

945
（そうじが）すむ

済む 動１ 21 練a (Dọn dẹp) xong

382
かざる

飾る 動１ 21 練a Trang trí

359
かおいろ

顔色 21 文3 Sắc mặt

1942
（顔色

かおいろ

が）わるい
悪い い形 21 文3 (Sắc mặt) xấu, không tốt

1931
わさび

21 文3 Wasabi, mù tạt xanh

814
しゅうしょくせつめいかい

就職説明会 21 文3 Buổi giới thiệu tìm việc 

449
がんしょ

願書 21 文4 Đơn xin nhập học

1902
りょこうだいきん

旅行代金 21 文4 Chi phí đi du lịch

1478
はらう

払う 動１ 21 文4 Chi trả, trả

1763
めしあがる[食

た

べる]
召し上がる 動１ 21 本2 Ăn [kính ngữ của 食べる]

1752
むすこ

息子 21 本2 Con trai

1838
ゆうた

優太 特名 21 本2 Yuta

109
いくつ[何歳

なんさい

]
21 本2 Bao nhiêu tuổi [tương tự như 何歳]



139
いっぱい（遊

あそ

ぶ）
21 本2 (Chơi) nhiều

650
コップ

21 本2 Cốc, tách

1441
はこぶ

運ぶ 動１ 21 本2 Mang vác

1340
にがて

苦手 な形 21 本2 Dở, không giỏi, không được

856
しょくじちゅう

食事中 21 本2 Trong lúc ăn, trong bữa ăn

1853
ようい

用意 21 本2 Chuẩn bị

1183
（用意

よ う い

が）できる
動２ 21 本2 (Chuẩn bị) xong, sẵn sàng

1339
におい

匂い 21 本2 Mùi, hương

1277
トマト

21 本2 Cà chua

505
きゅうり

21 本2 Dưa leo

1151
（トマトを）つくる

作る 動１ 21 本2 Trồng (cà chua)

919
すごい（ですね。）

21 本2 Tuyệt vời

750
しか（～ない）

21 本2 Chỉ (đi với thể phủ định ない)

1294
（トマトが）とれる

動２ 21 本2 Có thể thu hoạch, hái được (cà chua)

28
あじ

味 21 本2 Mùi vị

1813
やさいづくり

野菜作り 21 本2 Việc trồng rau

1278
（ホテルに）とまる

泊まる 動１ 21 文5 Nghỉ lại, trú lại (khách sạn)

1436
はくぶつかん

博物館 21 文5 Viện bảo tàng

275
おたく

お宅 21 文5 Nhà, ngôi nhà

725
さっぽろ

札幌 特名 21 文5 Sapporo

486
きにいる

気に入る 動１ 21 練c Thích

1380
にわ

庭 21 練c Vườn

11
あか

赤 21 文6 Màu đỏ

1779
もうしわけない

申し訳ない い形 21 文6 Thành thật xin lỗi

1549
ひらがな

21 文6 Chữ Hiragana

394
カタカナ

21 文6 Chữ Katakana

1611
へた

下手 な形 21 文6 Kém, dở

840
しょうがくせい

小学生 21 参考 Học sinh tiểu học, học sinh cấp 1

1755
むりょう

無料 21 参考 Miễn phí

２２課

928
すずしい

涼しい い形 22 本1 Mát mẻ

96
あんな

22 本1 Như thế kia

1643
ほしい

い形 22 本1 Muốn, ước muốn [dùng để nói về ước muốn của mình]

1337
にあう

似合う 動１ 22 本1 Hợp, phù hợp

20
あげる

動２ 22 本1 Cho, tặng

303
おもい

重い い形 22 文1 Nặng

542
クッキー

22 文1 Bánh quy

36
あたたかい

暖かい い形 22 文1 Ấm áp

1801
やおや

八百屋 22 文1 Cửa hàng rau quả

205
うれしい

い形 22 文1 Vui, vui sướng



1015
そら

空 22 文2 Bầu trời

807
シャンプー

22 文2 Dầu gội đầu

405
かってくる

買って来る 動３ 22 文2 Đến mua

1650
ボタン（が取

と

れる）
22 文2 Nút (rớt, sứt)

1295
（ボタンが）とれる

取れる 動２ 22 文2 (Nút) rớt, sứt

920
すごい（雨

あめ

）
い形 22 文2 (Mưa) dữ dội, lớn

783
しばらく

22 文2 Trong ít lâu, một lúc

1828
やむ

動１ 22 文2 Ngưng, tạnh

853
ショートケーキ

22 練a Bánh kem

90
アン

特名 22 文3 Ann

192
うちわ

22 文3 Quạt tay tròn

690
こんな

22 文3 Như thế này

432
カレンダー

22 文3 Lịch

1576
ふたつ

22 文3 Hai cái

1135
ちょうど

22 文3 Vừa, hợp, chuẩn

537
くすりや

薬屋 22 文3 Hiệu thuốc

389
かぜぐすり

かぜ薬 22 文3 Thuốc cảm

932
ずつうやく

頭痛薬 22 練b Thuốc nhức đầu

1163
（薬

くすり

が）つよい
強い い形 22 練b (Thuốc) mạnh

1395
ねむい

眠い い形 22 練b Buồn ngủ

1189
デジカメ

22 練b Máy ảnh kỹ thuật số

311
おりたたみ

折りたたみ 22 練b Gấp, gập, xếp lại

1756
め

目 22 練c Mắt

1943
（目

め

が）わるい
悪い い形 22 練c (Mắt) yếu, kém

369
かぐ

家具 22 練c Đồ gia dụng, gia cụ

1564
ふえる

増える 動２ 22 練c Tăng, gia tăng

1473
ははのひ

母の日 22 文4 Ngày của mẹ

328
カーネーション

22 文4 Cẩm chướng

847
しょうたいけん

招待券 22 文4 Giấy mời

1043
たいせつ

大切 な形 22 本2 Quan trọng, quý

1068
（習

なら

い）たがる
動１ 22 本2 Muốn (học)

1644
ほしがる

動１ 22 本2 Muốn, ước muốn [dùng để nói về ước muốn của người khác]

560
クリスマス

22 文5 Giáng sinh

1488
バレンタインデー

22 文5 Ngày lễ tình nhân

1922
ろせんず

路線図 22 文5 Sơ đồ tuyến tàu điện

371
がくせいか

学生課 22 文5 Văn phòng sinh viên

839
しょうがくきん

奨学金 22 文5 Học bổng



1523
ひこうき

飛行機 22 文6 Máy bay

307
おもちゃ

22 文6 Đồ chơi

1593
プレゼントする

動３ 22 文6 Tặng quà

656
このあいだ

この間 22 文6 Lần trước

1419
ハート

22 練d Trái tim

1191
てちょう

手帳 22 練d Sổ tay

434
かわ

革 22 練d Da 

581
けいと

毛糸 22 練d Len

1522
ひく

引く 動１ 22 文7 Kéo 

２３課

927
すずきいちろう

鈴木一郎 特名 23 本1 Suzuki Ichiro

1224
でんししょせき

電子書籍 23 本1 Sách điện tử

1007
そのころ

23 本1 Khi đó, thời gian đó

206
うれる

売れる 動２ 23 本1 Bán chạy

752
しかし

23 本1 Tuy nhiên

467
きき

機器 23 本1 Máy móc

1566
ふきゅうする

普及する 動３ 23 本1 Phổ cập, phổ biến

1769
メリット

23 本1 Ưu điểm

1648
ほぞんする

保存する 動３ 23 本1 Lưu giữ, chứa

1784
もちはこぶ

持ち運ぶ 動１ 23 本1 Mang theo, đem theo

661
このように

23 本1 Như thế

1892
りようする

利用する 動３ 23 本1 Sử dụng

438
かんがえる

考える 動２ 23 本1 Suy nghĩ

1328
ならべる

並べる 動２ 23 本1 Nằm thành từng hàng, dãy

1088
たのしむ

楽しむ 動１ 23 本1 Vui vẻ, tận hưởng

1684
まち

街 23 本1 Phố

202
うりあげ

売り上げ 23 本1 Doanh thu

1616
へる

減る 動１ 23 文1 Giảm

698
さいきん

最近 23 文1 Gần đây

1894
りょうりきょうしつ

料理教室 23 文1 Lớp học nấu ăn

387
かず

数 23 文1 Số, số lượng

963
せかい

世界 23 練a Thế giới

622
こうしゅうでんわ

公衆電話 23 練a Điện thoại công cộng

360
かがくぎじゅつ

科学技術 23 文2 Khoa học kỹ thuật

930
（技術

ぎじゅつ

が）すすむ
進む 動１ 23 文2 (Kỹ thuật) phát triển

191
うちゅう

宇宙 23 文2 Vũ trụ

959
せいかつする

生活する 動３ 23 文2 Sinh sống, sinh hoạt



119
いぜん

以前 23 文2 Trước kia, hồi trước

177
うかがう[聞

き

く]
伺う 動１ 23 本2 Hỏi [khiêm ngữ của 聞く]

1449
ばしょ

場所 23 本2 Nơi, địa điểm

1587
フランスご

フランス語 23 文3 Tiếng Pháp

841
（お）しょうがつ

（お）正月 23 文3 Tết

1748
むかし

昔 23 文3 Ngày xưa

677
(子供

こ ど も

の）ころ
23 友達と Llúc, dạo (còn bé)

1542
ひとつひとつ

23 本3 Từng cái một

533
ぐうぜん

偶然 23 本3 Ngẫu nhiên

1603
ぶんかてき

文化的 な形 23 文4 Thuộc về văn hóa, mang tính văn hóa

1544
ひとりぐらし

一人暮らし 23 文4 Cuộc sống một mình

363
（お金

かね

が）かかる
動１ 23 文4 Mất, tốn (tiền)

25
あさひずし

あさひ寿司 特名 23 文4 Asahi Sushi  (tên nhà hàng)

1391
ねだん

値段 23 文4 Giá thành

271
おすすめ

23 文4 Giới thiệu, tiến cử

1814
やさしい

優しい い形 23 文4 Tử tế, tốt bụng

591
けしき

景色 23 文4 Cảnh sắc, phong cảnh

700
さいこう

最高 な形 23 文4 Tuyệt vời

1571
ふじさん

富士山 特名 23 練b Núi Phú Sĩ

1896
りょうりフェスティバル

料理フェスティバル
23 練b Lễ hội ẩm thực

758
しけんじかん

試験時間 23 練b Thời gian kiểm tra

２４課

566
くれる

動２ 24 本1 Cho 

462
きえたダイヤ

消えたダイヤ 特名 24 本1 Viên kim cương bị đánh cắp

1270
とっても

24 本1 Rất, cực kỳ

45
あと（二人

ふ た り

）
24 本1 Còn lại (2 người)

81
（アルバイトが）ある

動１ 24 本2 Có (việc làm thêm)

1834
ゆうえんち

遊園地 24 文1 Khu vui chơi

898
すうがく

数学 24 文1 Số học, môn toán

431
カレーライス

24 文1 Cơm cà ri

1665
まあまあ

24 練b Tàm tạm, cũng được

154
いむしつ

医務室 24 練c Phòng y tế

317
おろす

動１ 24 練c Rút

1257
（先

せん

生

せい

の）ところ
所 24 練c Chỗ (của thầy giáo/cô giáo)

842
じょうぎ

定規 24 練d Thước kẻ

682
こわれる

壊れる 動２ 24 練d Hỏng hóc, hư

1669
まいとし

毎年 24 文4 Hằng năm



267
おじいちゃん

24 文4 Ông

287
おとしだま

お年玉 24 文4 Tiền lì xì

269
おじさん

24 文4 Chú, bác

279
おっと

夫 24 文4 Chồng

1750
むしば

虫歯 24 文4 Sâu răng

1160
つま

妻 24 文4 Vợ 

301
おばあちゃん

24 文4 Bà

612
こ

子 24 文4 Đứa trẻ, con

667
こまる

困る 動１ 24 文4 Khó khăn, rắc rối, khổ

903
スカーフ

24 文4 Khăn quàng 

1905
りんご

24 練e Táo

226
えはがき

絵はがき 24 練e Bưu thiếp, bưu ảnh

99
あんまり

24 文5 (Không) ~ lắm

1633
ボウリング

24 練ｆ Trò bowling

1634
ボウリング（を）する

動３ 24 練ｆ Chơi bowling

534
クーポンけん

クーポン券 24 練ｆ Thẻ giảm giá

1808
やくそく

約束 24 練g Cuộc hẹn

２５課

17
あく

開く 動１ 25 自他 Mở

787
しまる

閉まる 動１ 25 自他 Đóng

143
いと

糸 25 自他 Sợi chỉ

522
きれる

切れる 動２ 25 自他 Đứt

1213
（ジュースが）でる

出る 動２ 25 自他 (Nước ép) chảy ra, xuất hiện

1077
（ジュースを）だす

出す 動１ 25 自他 Lấy (nước ép) ra

1561
ふうしゃ

風車 25 自他 Cối xay gió

1707
まわる

回る 動１ 25 自他 Quay, xoay

1503
ハンドル

25 自他 Bánh lái, tay lái

1705
まわす

回す 動１ 25 自他 (Làm cho) quay, xoay

289
（りんごを）おとす

落とす 動１ 25 自他 Làm rơi, chọc rớt (táo)

1058
たおれる

倒れる 動２ 25 自他 Ngã, đổ

1057
たおす

倒す 動１ 25 自他 Đốn, hạ

1383
にんぎょう

人形 25 自他 Búp bê

183
うごく

動く 動１ 25 自他 Chuyển động, chạy

182
うごかす

動かす 動１ 25 自他 Cho chuyển động, cho chạy

1279
（水

みず

が）とまる
止まる 動１ 25 自他  ngưng, tắc (nước)

1945
われる

割れる 動２ 25 自他 Vỡ, bể

1863
よごれる

汚れる 動２ 25 自他 Dơ, bẩn



1147
（電気

で ん き

が）つく
動１ 25 自他 (Đèn) bật sáng

1156
（電気

で ん き

を）つける
動２ 25 自他 Bật đèn

463
きえる

消える 動２ 25 自他 Mất, biến mất

594
けす

消す 動１ 25 自他 Tắt

681
こわす

壊す 動１ 25 自他 Làm hỏng

264
おこす

起こす 動１ 25 自他 Đánh thức

13
あかちゃん

赤ちゃん 25 自他 Em bé

165
（お風呂

ふ ろ

に）いれる
入れる 動２ 25 自他 Cho vào (bồn tắm)

1401
（車

くるま

に）のせる
乗せる 動２ 25 自他 Bỏ lên, chất lên (xe)

1072
たこ

25 本1 Con diều

1268
どっか

25 本1 Nơi nào đó, ở đâu đó

281
おと

音 25 本1 Tiếng động

1214
（音

おと

が）でる
出る 動２ 25 本1 Có tiếng động

314
オルゴール

25 本1 Hộp nhạc

563
くるくる

25 本1 (Quay) vòng vòng

574
けいかん

警官 25 本1 Cảnh sát

641
こしょうする

故障する 動３ 25 本1 Bị hỏng, bị hư

894
スイッチ

25 本1 Công tắc 

1461
パチッ

25 本1 Tách (tiếng bật, mở công tắc)

1558
びん

25 本1 Chai, bình

804
ジャム

25 本1 Mứt 

280
おつり

25 本1 Tiền thối

587
ゲームセンター

25 文1 Trung tâm trò chơi, trung tâm game

1595
フロント

25 文1 Quầy tiếp tân 

327
カード

25 文1 Thẻ

375
かくにんする

確認する 動３ 25 文1 Xác nhận

862
しょっきうりば

食器売場 25 文1 Quầy bán chén dĩa

178
うかがう[行

い

く]
伺う 動１ 25 練b Đi [khiêm ngữ của 行く]

1613
ベッド

25 練b Giường

1879
ライター

25 練c Bật lửa, hộp quẹt

1228
でんち

電池 25 練c Pin

２６課

416
かべ

壁 26 本1 Bức tường

1734
みなみむき

南向き 26 本1 Hướng về phía Nam

365
かぎ（が壊

こわ

れる）
26 本1 Chìa khóa (bị gãy)

649
こちら［ここ］

26 本1 Ở đây, chỗ này [cách nói lịch sự, trang trọng của ここ]

1021
それでは

26 本1 Vậy thì, nào, thôi được



791
じむしょ

事務所 26 本1 Văn phòng

1791
もどる

戻る 動１ 26 本1 Quay trở lại

1694
まどガラス

窓ガラス 26 文1 Kính cửa sổ

57
あぶない

危ない い形 26 文1 Nguy hiểm

1492
ハンカチ

26 文1 Khăn tay

1387
ぬれる

動２ 26 文1 Bị ướt

176
ウエートレス

26 文1 Phục vụ, bồi bàn (nữ)

1002
そちら［それ］

26 文1 Cái đó [cách nói lịch sự, trang trọng của それ]

524
きをつける

気をつける 動２ 26 練a Chú ý, cẩn thận

1842
ゆか

床 26 練a Sàn nhà

425
ガラス

26 練a Kính, thủy tinh

1535
ひっこし

引っ越し 26 本2 Chuyển nhà

1536
ひっこしがいしゃ

引っ越し会社 26 本2 Công ty chuyển nhà

388
ガス

26 本2 Gas, khí đốt

895
すいどう

水道 26 本2 Cấp nước

217
えいぎょうしょ

営業所 26 本2 Văn phòng kinh doanh

1919
れんらく

連絡 26 本2 Liên lạc, liên hệ

1807
やくしょ

役所 26 本2 Văn phòng hành chính

1226
てんしゅつとどけ

転出届 26 本2 Đơn chuyển đi

1222
てんきょとどけ

転居届 26 本2 Đơn chuyển chỗ ở

1221
でんきせいひん

電気製品 26 本2 Sản phẩm điện tử

1106
ちいき

地域 26 本2 Vùng

1906
ルール

26 本2 Luật lệ, quy tắc

1698
まもる

守る 動１ 26 本2 Giữ, tuân thủ

130
いち

位置 26 本2 Vị trí

1354
にづくり

荷造り 26 本2 Đóng gói 

1105
だんボールばこ

段ボール箱 26 本2 Thùng các-tông

1541
ひとつ

26 本2 Một cái

931
（ひとつ）ずつ

26 本2 Mỗi (một), từng (cái một)

890
しんぶんし

新聞紙 26 本2 Giấy báo cũ

1158
つつむ

包む 動１ 26 本2 Bao bọc, gói

1538
ひっこす

引っ越す 動１ 26 本2 Chuyển nhà

1230
てんにゅうとどけ

転入届 26 本2 Đơn chuyển đến

210
うんてんめんきょしょう

運転免許証 26 本2 Giấy phép lái xe, bằng lái xe

565
クレジットカード

26 本2 Thẻ tín dụng

815
じゅうしょへんこう

住所変更 26 本2 Sự thay đổi địa chỉ 

816
じゅうしょへんこう（を）する

住所変更（を）する
動３ 26 本2 Thay đổi địa chỉ 



337
がいこくじん

外国人 26 本2 Người ngoại quốc, người nước ngoài

1414
ばあい

場合 26 本2 Trường hợp

704
ざいりゅうカード

在留カード 26 本2 Thẻ cư trú

1901
りょこうする

旅行する 動３ 26 文2 Du lịch

710
さき（に食

た

べる）
先 26 文2 (Ăn) trước 

429
かるい（食事

しょ くじ

）
軽い い形 26 文2 Nhẹ (bữa ăn)

334
かいぎ

会議 26 文2 Hội nghị, cuộc họp

399
かちょう

課長 26 文2 Trưởng ban

1034
だいかいぎしつ

大会議室 26 文2 Phòng họp lớn

1103
だんたいりょこう

団体旅行 26 文2 Du lịch theo đoàn

497
きゅうけい

休憩 26 文2 Giải lao, nghỉ ngơi

1749
むこう

向こう 26 練b Phía đối diện, bên kia

1422
ハイキング

26 練b Cuộc đi bộ đường dài, leo núi

835
じゅんび（を）する

準備（を）する 動３ 26 練b Chuẩn bị

227
エプロン

26 文3 Tạp dề

1768
メモする

動３ 26 文3 Ghi chú lại

1477
はやめ

早め 26 文3 Sớm

1242
どうぐ

道具 26 文3 Dụng cụ, công cụ

764
じしん

地震 26 文3 Động đất

562
（地震

じ し ん

が）くる
来る 動３ 26 文3 (Động đất) xảy ra 

92
あんしん

安心 な形 26 文3 An tâm

1100
たんす

26 本3 Tủ

1312
なかみ

中身 26 本3 Bên trong, các thứ chứa bên trong

1641
ポケット

26 Túi áo, ngăn giỏ

1009
そのまま

26 文4 Để nguyên như vậy

２７課

662
こばやしさき

小林咲 特名 27 本1 Kobayashi Saki

1398
（３）ねんせい

（３）年生 27 本1 Học sinh năm (3)

944
すみれファッションスクール

特名 27 本1 Trường Thời trang Sumire

1144
つぎ

次 27 本1 Tiếp theo

1846
ゆっくり

27 文1 Từ từ, thong thả

105
（それ）いがい

以外 27 文1 Ngoài (cái đó) ra

531
ぐあい

具合 27 文2 Tình trạng (sức khỏe)

1300
（時間

じ か ん

が）ない
い形 27 文2 Không có (thời gian)

40
あちら［あそこ］

27 本2 Đằng kia [cách nói lịch sự, trang trọng của あそこ] 

180
うけつけ（が始

はじ

まる）
受付 27 本2 (Bắt đầu) tiếp đón

1258
（始

はじ

まる）ところ
27 本2 Đúng lúc, sắp (bắt đầu)



1912
れつ

列 27 本2 Hàng, dãy

699
さいご

最後 27 本2 Cuối cùng, sau cùng

1327
ならぶ

並ぶ 動１ 27 本2 Xếp hàng

404
がっこうせつめいかい

学校説明会 27 本2 Buổi giới thiệu về trường

341
かいじょう

会場 27 本2 Hội trường

1624
（前

まえ

の）ほう
方 27 本2 Phía (trước)

140
（人

ひと

で）いっぱい
27 本2 Đông người

355
かえりみち

帰り道 27 本2 Đường về nhà

401
がっか

学科 27 本2 Khoa

1368
にゅうがくしけん

入学試験 27 本2 Kỳ thi nhập học

1442
はさみ

27 文3 Cái kéo

1176
でかける

出かける 動２ 27 練a Ra ngoài, đi chơi

1635
ホーム

27 文4 Sân ga

141
（おなかが）いっぱい

27 文4 (Bụng) no

846
しょうせつ

小説 27 文4 Tiểu thuyết

511
きょうじゅ

教授 27 文4 Giáo sư

1928
ろんぶん

論文 27 文4 Luận án, luận văn

1062
（熱

ねつ

が）たかい
高い い形 27 練b (Sốt) cao

1475
はやい

速い い形 27 練b Nhanh

1175
テーマ

27 練b Chủ đề, đề tài

1772
めんせつしけん

面接試験 27 本3 Thi vấn đáp

826
じゅけんせい

受験生 27 本3 Thí sinh

265
おこなう

行う 動１ 27 本3 Tiến hành, tổ chức

1695
マナー

27 本3 Cách cư xử, thái độ

1773
めんせつしつ

面接室 27 本3 Phòng phỏng vấn

1403
ノック

27 本3 Gõ 

1404
ノック（を）する

動３ 27 本3 Gõ (cửa)

913
すぐに

27 本3 Ngay lập tức

644
こたえる

答える 動２ 27 本3 Trả lời

426
からだ

体 27 本3 Cơ thể, thân thể

195
うで

腕 27 本3 Cánh tay

27
あし

足 27 本3 Chân

547
（足

あし

を）くむ
組む 動１ 27 本3 Bắt chéo (chân)

153
いみ

意味 27 本3 Ý nghĩa

472
きこえる

聞こえる 動２ 27 本3 Nghe được, có thể nghe

995
せんもんてき

専門的 な形 27 本3 Thuộc về chuyên môn, mang tính chuyên môn

1215
（質問

しつもん

が）でる
出る 動２ 27 本3 (Câu hỏi) được ra, có



1184
できるだけ

27 本3 Cố gắng hết sức, trong khả năng có thể

1865
よそうする

予想する 動３ 27 本3 Dự đoán

1027
そんな

27 本3 Như thế

276
おちつく

落ち着く 動１ 27 本3 Bình tĩnh

２８課

343
かいてき

快適 な形 28 本1 Thoải mái

356
かえる

変える 動２ 28 本1 Thay đổi

1735
（お）みまい

（お）見舞い 28 文1 Thăm bệnh

1165
つれていく

連れて行く 動１ 28 文1 Dẫn/dắt theo

1555
ひろし

宏 特名 28 文1 Hiroshi

261
（人

ひと

を）おくる
送る 動１ 28 練a Cử/gửi (người)

1171
ていしゅつする

提出する 動３ 28 練a Gửi, nộp

1370
にゅうかん

入管 28 練a Nhập cảnh

397
かたづけ

片付け 28 文2 Dọn dẹp, sắp xếp

532
くうこう

空港 28 文2 Sân bay

402
かっこいい

い形 28 文2 Đẹp

771
じっか

実家 28 本2 Nhà bố mẹ đẻ

396
かたづく

片付く 動１ 28 本2 Được dọn dẹp ngăn nắp

316
おれい（を）する

お礼（を）する 動３ 28 本2 Cám ơn

646
ごちそうする

動３ 28 本2 Khao, chiêu đãi

444
かんこくご

韓国語 28 文3 Tiếng Hàn Quốc

496
きゅう

急 な形 28 文3 Gấp, khẩn cấp

838
しょうかいする

紹介する 動３ 28 文3 Giới thiệu

549
くやくしょ

区役所 28 練b Văn phòng hành chính quận

1739
（壊

こわ

れたパソコンを）みる

動２ 28 練b Kiểm tra (máy tính bị hư)

1712
みおくる

見送る 動１ 28 練c Tiễn

345
ガイドブック

28 文4 Sách hướng dẫn

1924
ろっぽんぎ

六本木 特名 28 本3 Roppongi

53
あのころ

28 本3 Hồi đó

1708
まんいん

満員 28 本3 Đông kín người

554
クラシック(な店

みせ

）
な形 28 本3 Cổ điển (cửa tiệm)

446
かんじ

感じ 28 本3 Cảm giác, cảm thấy

1598
ふんいき

雰囲気 28 本3 Bầu không khí

102
（雰囲気

ふ ん い き

が）いい
い形 28 本3 (Bầu không khí) hay, dễ chịu

1507
ハンバーグ

28 本3 Món thịt băm viên kiểu Nhật

1686
まちあわせ

待ち合わせ 28 文5 Cuộc hẹn

1687
まちあわせ（を）する

待ち合わせ（を）する
動３ 28 文5 Hẹn gặp



1612
べつ

別 28 文5 Khác, riêng

910
（おなかが）すく

動１ 28 文5 Đói (bụng)

1463
ハッピーバーガー

特名 28 文5 Happy Burger

201
うら

裏 28 文5 Đằng sau

1506
ハンバーガーや

ハンバーガー屋 28 文5 Tiệm ham bơ gơ

1740
（宿題

しゅくだい

を）みる
動２ 28 参考 Kiểm tra/xem (bài tập về nhà)

２９課

1433
はぎわらまゆみ

萩原真由美 特名 29 本1 Hagiwara Mayumi

1366
にゅういんする

入院する 動３ 29 本1 Nhập viện

887
しんぱいする

心配する 動３ 29 本1 Lo lắng, bồn chồn

1019
それで（どうしたの？)

29 本1 Rồi sao (Chuyện gì xảy ra?)

233
えんどう

遠藤 特名 29 本1 Endo

1345
にしだ

西田 特名 29 本1 Nishida

538
くださる[くれる]

動１ 29 本1 Cho [kính ngữ của くれる]

556
クラスメート

29 文2 Bạn cùng lớp

1534
びっくりする

動３ 29 文2 Ngạc nhiên, giật mình

1352
にっき

日記 29 文2 Nhật ký

1527
ひさしぶり

久しぶり な形 29 文2 Lâu, sau một thời gian dài

1132
ちゅうし

中止 29 文2 Ngừng, dừng lại

124
いただく[もらう]

動１ 29 文3 Nhận được [kính ngữ của もらう]

982
せんす

扇子 29 文3 Quạt xếp

979
せんじつ

先日 29 文3 Hôm trước

716
さしあげる［あげる］

差し上げる 動２ 29 文3 Tặng [kính ngữ của あげる]

259
おくさん

奥さん 29 本2 Vợ [dùng để chỉ vợ của người khác]

640
こころぼそい

心細い い形 29 本2 Cô đơn, bất an

1706
まわり

周り 29 本2 Xung quanh

93
あんしんする

安心する 動３ 29 本2 An tâm

1051
だいぶ

29 本2 Khá, nhiều

701
さいじょうけいこ

西条敬子 特名 29 本2 Saijo Keiko

1025
そろそろ

29 本2 Đã đến lúc

1903
りれきしょ

履歴書 29 練b Bản sơ yếu lý lịch

198
うまい

い形 29 練b Tốt đẹp

199
うまくいく

動１ 29 練b Thuận lợi

1709
まんいんでんしゃ

満員電車 29 文5 Xe điện đông người

３０課

1420
バーンタイ

特名 30 本1 Ban Thai

1936
わたなべ

渡辺 特名 30 本1 Watanabe



1758
（３）めいさま

（３）名様 30 本1 (3) người

1757
（３）めい

（３）名 30 本1 (3) người

1290
（予約

よ や く

を）とる
取る 動１ 30 本1 Đặt, hẹn trước

715
ささきゆみ

佐々木由美 特名 30 本2 Sasaki Yumi

1359
にほんごきょうし

日本語教師 30 本2 Giáo viên tiếng Nhật

1020
それで［理由

り ゆ う

］
30 本2 Do đó, vì vậy [Lý do]

729
（渡辺

わたなべ

）さま
様 30 本2 Ngài (Watanabe) (hậu tố dùng để gọi ai một cách kính trọng)

1309
なかなか

30 本2 Mãi mà chưa… (đi với thể phủ định)

1678
まかせる

任せる 動２ 30 本2 Giao, để cho (ai đó) quyết định

1134
ちゅうもんする

注文する 動３ 30 本2 Gọi món

159
いらっしゃる[来

く

る]
動１ 30 本2 Đến [kính ngữ của 来る]

540
くち

口 30 本3 Miệng

7
（口

くち

に）あう
合う 動１ 30 本3 Vừa (miệng), hợp (khẩu vị)

125
いただく[食

た

べる]
動１ 30 本3 Ăn [khiêm ngữ của 食べる]

1324
ナプキン

30 本3 Khăn ăn

235
えんりょする

遠慮する 動３ 30 本3 Khách sáo, ngại

1185
でぐち

出口 30 本3 Lối ra, cửa ra

1317
なさる[する]

動１ 30 文1 Làm [kính ngữ của する]

1764
めしあがる[飲

の

む]
召し上がる 動１ 30 文1 Uống [kính ngữ của 飲む]

674
ごらんになる[見

み

る]
ご覧になる 動１ 30 文1 Xem [kính ngữ của 見る]

237
おいでになる[行

い

く]
動１ 30 文1 Đi [kính ngữ của 行く]

238
おいでになる[来

く

る]
動１ 30 文1 Đến [kính ngữ của 来る]

239
おいでになる[いる]

動１ 30 文1 Có, ở [kính ngữ của いる]

278
おっしゃる[言

い

う]
動１ 30 文1 Nói [kính ngữ của 言う]

643
ごぞんじ[知

し

る]
ご存じ 30 文1 Biết [kính ngữ của 知る]

975
ゼミりょこう

ゼミ旅行 30 文1 Du lịch kết hợp hội thảo

379
（電話

で んわ

を）かける
動２ 30 文1 Gọi (điện thoại)

1493
ばんごう

番号 30 文1 Số

380
（いすに）かける

動２ 30 文2 Ngồi xuống (ghế)

123
いたす［する］

動１ 30 文3 Làm [khiêm ngữ của する]

126
いただく[飲

の

む]
動１ 30 文3 Uống [khiêm ngữ của 飲む]

1424
はいけんする[見

み

る]
拝見する 動３ 30 文3 Xem [khiêm ngữ của 見る]

1672
まいる[行

い

く]
参る 動１ 30 文3 Đi [khiêm ngữ của 行く]

1673
まいる[来

く

る]
参る 動１ 30 文3 Đến [khiêm ngữ của 来る]

313
おる[いる]

動１ 30 文3 Có, ở [khiêm ngữ của いる]

1026
ぞんじる[知

し

る]
存じる 動２ 30 文3 Biết [khiêm ngữ của 知る]

485
きっぷうりば

切符売場 30 文3 Quầy bán vé

３１課



1692
（お）まつり

（お）祭り 31 本1 Lễ hội

1719
（お）みこし

31 本1 Kiệu rước

59
あべ

安部 特名 31 本1 Abe

1754
むり（かもしれない）

無理 な形 31 本1 (Có khả năng là) không thể

466
きかせる

聞かせる 動２ 31 本1 Cho phép hỏi

16
あき

秋 31 文1 Mùa thu

878
じんじゃ

神社 31 文1 Đền thờ

1040
たいこ

太鼓 31 文1 Trống

759
じこ

事故 31 文1 Tai nạn

323
おんなのこ

女の子 31 文1 bé gái

1875
よんでくる

呼んで来る 動３ 31 文1 Gọi đến

1504
はんにん

犯人 31 練a Tội phạm

970
せつめいかい

説明会 31 文2 Buổi giới thiệu, giải thích

914
スケート

31 練b Môn trượt băng

915
スケート（を）する

動３ 31 練b Trượt băng

906
スキーきょうしつ

スキー教室 31 練b Lớp trượt tuyết

1063
たかおさん

高尾山 特名 31 練b Núi Takao

1826
やまのぼり

山登り 31 練b Leo núi

584
ケーブルカー

31 練b Cáp treo

338
かいさつ

改札 31 本2 Cổng soát vé

451
かんだえき

神田駅 特名 31 本2 Ga Kanda

1688
まちがえる

間違える 動２ 31 本2 Nhầm lẫn

1498
はんたいほうこう

反対方向 31 本2 Hướng ngược lại

89
あわてる

動２ 31 本2 Vội vàng

65
あやまる

謝る 動１ 31 謝り方 Xin lỗi

966
せっかく

31 本3 Hiếm khi, đã bỏ công

940
すばらしい

い形 31 本3 Tuyệt vời

454
かんどうする

感動する 動３ 31 本3 Cảm động, xúc động

1204
でみせ

出店 31 本3 Cửa hàng chi nhánh

1802
やきそば

焼きそば 31 本3 Mì xào yakisoba

366
かきごおり

かき氷 31 本3 Đá bào si rô

1582
ふむ

踏む 動１ 31 本3 Giẫm, đạp

666
こぼす

動１ 31 本3 Làm đổ

1900
りょこうかばん

旅行かばん 31 文3 Túi/giỏ du lịch

137
いっしょうけんめい

一生懸命 31 文3 Cố gắng hết sức

1118
ちこくする

遅刻する 動３ 31 文4 Đến muộn, đến trễ

1711
みえる

見える 動２ 31 文4 Nhìn thấy



1841
ゆうめい

有名 な形 31 文4 Nổi tiếng

753
しかる

叱る 動１ 31 文5 La mắng

972
せなか

背中 31 文5 Lưng

1944
（テストが）わるい

悪い い形 31 文5 (Bài kiểm tra) kém

1314
なく

泣く 動１ 31 文5 Khóc

1655
ほめる

動２ 31 文5 Khen ngợi

442
かんこうきゃく

観光客 31 文5 Khách du lịch

419
かむ

動１ 31 練d Cắn

325
か

蚊 31 練d Muỗi

718
さす

刺す 動１ 31 練d Chích, đốt

1296
どろぼう

31 練e Tên trộm

1291
（財布

さ い ふ

を）とる
動１ 31 練e Lấy (bóp ví)

223
えさ

31 練f Mồi, thức ăn cho động vật

1831
（えさを）やる

動１ 31 練f Cho (động vật) ăn

３２課

788
しみず

清水 特名 32 本1 Shimizu

97
あんないがかり

案内係 32 本1 Người phụ trách hướng dẫn

603
けんがく

見学 32 本1 Chuyến kiến tập, tham quan học tập

170
インスタントラーメン

32 本1 Mì ăn liền

1098
たんじょうする

誕生する 動３ 32 本1 Sinh ra, ra đời

852
しょうわ

昭和 特名 32 本1 Thời Showa/Chiêu Hoà (1926–1989)

658
このとき

この時 32 本1 Lúc này

1569
ふくろめん

袋めん 32 本1 Mì gói

407
カップめん

32 本1 Mì ly

1845
ゆしゅつする

輸出する 動３ 32 本1 Xuất khẩu

1006
そのご

その後 32 本1 Sau đó

960
せいさんする

生産する 動３ 32 本1 Sản xuất

964
せかいじゅう

世界中 32 本1 Trên thế giới

623
こうじょう

工場 32 本1 Nhà máy

604
けんがくする

見学する 動３ 32 本1 Kiến tập, tham quan học tập

298
おねがい

お願い 32 本1 Lời thỉnh cầu, nhờ vả

800
しゃしんさつえい

写真撮影 32 本1 Chụp hình

672
こむぎこ

小麦粉 32 本1 Bột mì

749
しお

塩 32 本1 Muối

1718
ミキサー

32 本1 Máy trộn

1681
まぜる

混ぜる 動２ 32 本1 Trộn

465
きかい

機械 32 本1 Máy móc



1406
のばす

動１ 32 本1 Kéo dài 

1737
（１）ミリ

（１）ｍｍ 32 本1 (1) mm

43
あつさ

厚さ 32 本1 Bề dày, độ dày

1927
ロボット

32 文1 Rô bốt

243
おおく

多く 32 文1 Nhiều

859
しょくりょう

食料 32 文1 Thực phẩm

1848
ゆにゅうする

輸入する 動３ 32 文1 Nhập khẩu

1082
たとえば

例えば 32 文1 Chẳng hạn như, ví dụ

671
こむぎ

小麦 32 文1 Lúa mì

344
ガイド

32 文1 Hướng dẫn viên

1632
ほうりゅうじ

法隆寺 特名 32 文1 Chùa Horyuji

1081
たてる

建てる 動２ 32 文1 Xây dựng

1028
そんなに

32 文1 Đến như vậy

1239
とうきょうオリンピック

東京オリンピック 特名 32 練a Thế vận hội Tokyo

10
あおもりけん

青森県 特名 32 練a Tỉnh Aomori 

1372
ニュージーランド

特名 32 練a New Zealand

834
（３）しゅるい

（３）種類 32 練a (3) loại

1783
もじ

文字 32 練a Chữ cái

1703
まるで

32 文2 Hoàn toàn

1614
へび

32 文2 Rắn

1663
ほんもの

本物 32 文2 Hàng thật, đồ thật

1384
にんげん

人間 32 文2 Con người

870
（お）しろ

（お）城 32 練b Thành lũy, lâu đài

1790
モデル

32 練b Người mẫu

613
こいぬ

子犬 32 練b Chó con, cún con

1385
ぬいぐるみ

32 練b Thú nhồi bông

1770
めん

32 本2 Mì

406
カップ

32 本2 Cốc

610
けんさ

検査 32 本2 Sự kiểm tra

611
けんさ（を）する

検査（を）する 動３ 32 本2 Kiểm tra

395
かたち

形 32 本2 Hình dáng, kiểu

88
あわせる

合わせる 動２ 32 本2 Làm cho phù hợp

608
けんきゅうする

研究する 動３ 32 本2 Nghiên cứu

868
しりょう

資料 32 文3 Tài liệu

1089
たのむ

頼む 動１ 32 文3 Yêu cầu, nhờ

9
あおいバラ

青いバラ 特名 32 文3 Hoa hồng xanh 

３３課



1691
まつもと

松本 特名 33 本1 Matsumoto

1065
たかだゆきえ

高田幸枝 特名 33 本1 Takada Yukie

1064
たかだひろみ

高田広美 特名 33 本1 Takada Hiromi

1700
マラソンせんしゅ

マラソン選手 33 本1 Vận động viên marathon

1472
ははおや

母親 33 本1 Mẹ, người mẹ

250
おかあさま

お母様 33 本1 Mẹ [dùng để gọi một cách kính trọng]

980
せんしゅ

選手 33 本1 Tuyển thủ, vận động viên

637
こくさいじょしマラソンたいかい

国際女子マラソン大会

特名 33 本1 Cuộc thi marathon quốc tế nữ

1360
にほんさいこう

日本最高 33 本1 Kỷ lục Nhật Bản

1053
タイム

33 本1 Thời gian

1720
みごと

見事 な形 33 本1 Xuất sắc

1836
ゆうしょうする

優勝する 動３ 33 本1 Chiến thắng, giành giải nhất

1292

（魚

さかな

を）とる

動１ 33 本1 Bắt (cá)

1407
のぼる

登る 動１ 33 本1 Leo trèo

1884
りくじょう

陸上 33 本1 Điền kinh

1885
りくじょうぶ

陸上部 33 本1 Câu lạc bộ điền kinh

488
きびしい

厳しい い形 33 本1 Nghiêm khắc, khắc nghiệt

1067
だから

33 本1 Bởi vậy, do đó

1874
（歯

は

が）よわい
弱い い形 33 文1 (Răng) yếu

1321
なつやすみちゅう

夏休み中 33 文1 Trong suốt kỳ nghỉ hè

801
しゃちょう

社長 33 文2 Giám đốc

575
けいご

敬語 33 文2 Kính ngữ

1578
ぶちょう

部長 33 文2 Trưởng phòng

361
かかりちょう

係長 33 文2 Trưởng phụ trách

1055
たいりょく

体力 33 文2 Thể lực

82
（体力

たいりょく

が）ある
動１ 33 文2 Có (thể lực)

455
かんとく

監督 33 文2 Huấn luyện viên

523
（１）キロ

（１）ｋｍ 33 文2 (1) km

821
じゅく

塾 33 文2 Trường dạy thêm

308
おや

親 33 文2 Bố mẹ, cha mẹ

1033
たいいくだいがく

体育大学 33 本2 Đại học thể dục thể thao

54
あのとき

あの時 33 本2 Khi ấy

595
けっきょく

結局 33 本2 Kết cục, rốt cuộc

893
すいせんする

推薦する 動３ 33 本2 Tiến cử, giới thiệu

409
（ご）かつやくする

（ご）活躍する 動３ 33 本2 Đạt thành công

1369
にゅうがくする

入学する 動３ 33 本2 Nhập học

1031
たいいく

体育 33 本2 Thể dục



437
かんがえ

考え 33 本2 Sự suy nghĩ

436
かわる

変わる 動１ 33 本2 Thay đổi

1497
はんたいする

反対する 動３ 33 本2 Phản đối

408
（ご）かつやく

（ご）活躍 33 本2 Hoạt động tích cực, thành công

1117
チケットショップ

33 練b Quầy vé 

1606
ぶんかトラベル

文化トラベル 特名 33 練b Du lịch văn hóa

1509
パンフレット

33 練b Tờ rơi quảng cáo

530
く

区 33 練b Khu, quận

636
こくさいこうりゅうセンター

国際交流センター
33 練b Trung tâm giao lưu quốc tế

149
イベント

33 練b Sự kiện

３４課

848
しょうたいする

招待する 動３ 34 本1 Mời

1037
だいがくごうかく

大学合格 34 本1 Đậu/đỗ đại học

618
ごうかくいわい

合格祝い 34 本1 Chúc mừng thi đậu

150
いま

居間 34 本1 Phòng khách, phòng chờ

557
クラブ

34 本1 Câu lạc bộ

1432
（クラブに）はいる

入る 動１ 34 本1 Gia nhập, vào (câu lạc bộ)

1152

（友達

ともだち

を）つくる

作る 動１ 34 本1 Kết (bạn)

1032
たいいくけい

体育系 34 本1 Khối thể thao

885
しんにゅうせい

新入生 34 本1 Sinh viên mới

723
サッカーぶ

サッカー部 34 本1 Câu lạc bộ bóng đá

1573
ぶしつ

部室 34 本1 Phòng sinh hoạt câu lạc bộ

552
グラウンド

34 本1 Sân, bãi

1377
（大学

だいがく

やクラブ）によって

34 本1 Tùy theo (trường đại học hay câu lạc bộ)

1113
ちがう

違う 動１ 34 本1 Khác

273
おそく

遅く 34 文1 Chậm, trễ, muộn

737
ざんぎょうする

残業する 動３ 34 文1 Làm tăng ca, làm thêm giờ

1450
はしる

走る 動１ 34 練a Chạy

624
こうそくバス

高速バス 34 文2 Xe buýt cao tốc

475
きせつ

季節 34 文2 Mùa

629
こうよう

紅葉 34 文2 Lá đỏ

1822
やましたこうえん

山下公園 特名 34 練b Công viên Yamashita

1127
ちゅうかがい

中華街 特名 34 練b Khu phố Tàu

1347
ニセコ

特名 34 練b Niseko

1439
はこだて

函館 特名 34 練b Hakodate

1743
ムーンビーチ

特名 34 練b Moon Beach

1908
れきし

歴史 34 練b Lịch sử

833
しゅりじょう

首里城 特名 34 練b Lâu đài Shuri



1084
タナポーン

特名 34
チャレンジ Tanapon

1206
（お）てら

（お）寺 34
チャレンジ Chùa

767
しぜん

自然 34
チャレンジ Tự nhiên

786
しま

島 34
チャレンジ Đảo

1049
ダイビング

34
チャレンジ Môn lặn 

1050
ダイビング（を）する

動３ 34
チャレンジ Lặn

255
おきなわりょうり

沖縄料理 34
チャレンジ Ẩm thực Okinawa

617
ごうかく

合格 34 本2 Đỗ/đậu, vượt qua

169
いわう

祝う 動１ 34 本2 Chúc mừng

456
かんぱい

乾杯 34 本2 Sự nâng ly, cụng ly

457
かんぱい（を）する

乾杯（を）する 動３ 34 本2 Nâng ly, cụng ly

1627
ほうこく

報告 34 本2 Báo cáo

773
じつは

実は 34 本2 Sự thật là, thật ra là

695
こんやくする

婚約する 動３ 34 本2 Đính hôn

1785
もちろん

34 文3 Đương nhiên

1526
ピザ

34 文3 Bánh pizza

1109
チェックリスト

34 練c Bảng liệt kê kiểm tra

459
かんばん

看板 34 練c Bảng thông báo

968
セットする

動３ 34 練c Cài đặt, thiết lập

829
しゅっちょう

出張 34 練c Chuyến công tác

1767
メモ

34 練c Ghi chú


